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TIẾT 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm sinh trưởng ở thực vật, mô phân sinh.
- Trình bày được các loại mô phân sinh, sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp.
- Phân biệt đươc đặc điểm sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
- Trình bày được sự ảnh hưởng của các nhân tố đến quá trình sinh trưởng ở TV.
- Trình bày được một số ứng dụng về kiến thức sinh trưởng ở thực vật.
2. Kỹ năng:
- Nghiên cứu tài liệu, tìm tòi, phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Làm việc nhóm, làm việc độc lập với sách giáo khoa, làm việc qua internet.
- Tư duy logic, phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Thuyết trình, tính toán, thực hành, quan sát.
3. Thái độ:
· Đam mê tìm hiểu khoa học, vận dụng kiến thức về sinh trưởng của thực vật để vận dụng vào thực tiễn phù hợp với mục tiêu sản xuất và địa phương.
4. Định hướng năng lực hình thành
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề học tập.
- Các tiêu chí đánh giá hoạt động học tập của nhóm học sinh.
- Nguồn tư liệu hỗ trợ học sinh (kênh hình, chữ, các dụng cụ thí nghiệm...).
- Máy chiếu, máy tính…
2. Học sinh
· Nghiên cứu nội dung bài học theo yêu cầu của giáo viên.
· Các phương tiện để thu thập thông tin. Xử lý thông tin và viết báo cáo.
· Chuẩn bị sản phẩm theo yêu cầu giáo viên.
· Báo cáo sản phẩm.
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HĐ nhóm: Sử dụng tranh, yêu cầu HS quan sát tranh nhóm và cho biết tại sao sau khi gieo hạt đậu có sự thay đổi như vậy?

- Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành quan sát, thảo luận, thống nhất để ghi lại nội dung vào bảng phụ.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	











	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG I: Tìm hiểu khái niệm sinh trưởng ở thực vật.
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV trình chiếu hình ảnh. GV yêu cầu HS quan sát thảo luận theo nhóm (2 HS) trả lời các câu hỏi sau:
- Nhận xét sự biến đổi của cây về kích thước? Từ đó hãy cho biết sinh trưởng ở thực vật là gì?
· Nếu chúng ta ngâm hạt đậu trương lên rồi sau đó đem phơi khô trở lại có được gọi là sinh trưởng không? Vì sao?
→ Không. Vì không tăng số lượng TB
Hoạt động 2: Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Khuyến khích HS tự đọc
Quan sát hình (1) về mô phân sinh ở thực vật → Thế nào là mô phân sinh? Có mấy loại mô phân sinh?

 Quan sát hình (2) và điền nội dung đúng vào các chữ số.
· Chia lớp thành 3 nhóm.
· Các nhóm quan sát hình (2), (3) nghiên cứu, thảo luận về các loại mô phân sinh và hoàn thành PHT sau:

GV mời 3 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến thức.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh.
- Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và điều chỉnh.
GV: phân chia lớp thành 4 nhóm (2 nhóm nghiên cứu 1 hình thức sinh trưởng).
GV phát PHT cho từng nhóm.
Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và hoàn thành PHT phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
· Cấu tạo thân cây gỗ:
 GV yêu cầu HS quan sát hình cho biết các thành phần cấu tạo của cây thân gỗ từ trong ra ngoài?  Đặc điểm và chức năng của những thành phần đó?
· Vòng năm là gì? Vòng năm có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
+ Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối xen kẽ là vòng năm.
+ Dựa vào vòng năm xác định tuổi cây, chất lượng gỗ tốt hay xấu, già hay trẻ.
· Vậy cách xác định tuổi cây như thế nào?
Mỗi năm cây cho 1 vòng gỗ màu sáng (sinh trưởng vào mùa mưa) và 1 vòng màu sẫm (sinh trưởng vào mùa khô)
 2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh.
- Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và điều chỉnh.
Hoạt động 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật:
Đặc điểm di truyền
                Tác động bởi nhân tố nhiệt độ.
         Cây trong bóng tối       Cây ngoài sáng

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh quan sát hình ảnh, nghiên cứu sgk rút ra nội dung. 

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

- Đại diện học sinh trình bày nội dung.
- Các học sinh khác có ý kiến bổ sung.




1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh quan sát hình ảnh, nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm rút ra nội dung, hoàn thiện PHT.



































2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Các nhóm báo cáo kết quả và phản biện cho nhau. 
	I. Khái niệm sinh trưởng ở thực vật:

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (Chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.









II.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:
1.Mô phân sinh:
a. Khái niệm mô phân sinh:
MPS là nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.
b. Các loại  mô phân sinh:












2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.









*Cấu tạo thân cây gỗ:
+ Gỗ lõi (Ròng): Màu sẫm ở trung tâm của thân và rễ, gồm những tế bào thứ cấp già. → Nâng đỡ cho cây.
+ Gỗ dác: Màu sáng kế theo phía ngoài, gồm những tế bào gỗ thứ cấp trẻ hơn → Vận chuyển nước và ion khoáng.
+ Vỏ cây (bần): Do tầng sinh bần tạo ra. → Bảo vệ cây.
· Dựa vào vòng gỗ xác định tuổi cây như thế nào?
Mỗi năm cây cho 1 vòng gỗ màu sáng (sinh trưởng vào mùa mưa) và 1 vòng màu sẫm (sinh trưởng vào mùa khô)
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật:

	
	
	

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
+ GV chia lớp thành 2 nhóm lớn để tham gia thi đua với nhau trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi  mà GV đã chuẩn bị (chưa cho HS chuẩn bị trước). Ghi điểm cho 2 nhóm:
1. Có một bạn thắc mắc: “Vì sao đa số cây 1 lá mầm có kích thước bé, cây 2 lá mầm có kích thước lớn hơn?” Dựa vào kiến thức đã học em hãy giúp bạn nhé?
2. Quan sát thân cây cắt ngang có 5 vòng sáng 5 vòng tối xen kẽ nhau. Hỏi cây đó mấy tuổi?
3. Vì sao khi bị vết chấn thương ở thân, cây 2 lá mầm liền lại được còn cây dừa thì không liền lại được?
4.Sự hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng của thực vật được vận dụng như thế nào trong trồng trọt?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.


- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.



2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Mỗi nhóm 2 em HS lên trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các HS khác có ý kiến bổ sung.

	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS dựa vào nội dung kiến thức bài học trả lời câu hỏi:
1. Chọn 1 cây lâu năm có chiều cao 1,55cm. Người ta dùng một cái đinh đóng vào thân cây ở vị trí xác định so với gốc sát mặt đất là 40cm. Giả sử trong điều kiện thích hợp, mỗi năm cây tăng trưởng về chiều cao trung bình 35cm. Sau 3 năm khoảng cách của đinh bị đóng so với gốc sát mặt đất là bao nhiêu cm?
2. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần phải làm gì để bảo vệ rừng?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của HS. Đồng thời động viên kết quả làm việc của HS.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh liên hệ bản thân, thực tiễn trả lời câu hỏi. 






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trình bày nội dung đã nghiên cứu.
- Các HS khác có ý kiến bổ sung.
	




	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1. Sự sinh trưởng của cây phụ thuộc vào đặc điểm di truyền và thời kì sinh trưởng nhưng không phụ thuộc vào hoocmon thực vật.
	
	

	2. Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của thực vật.
	
	

	3. Hàm lượng nước ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật thông qua ảnh hưởng đến độ no nước của tế bào.
	
	

	4. Ánh sáng tác động đến sinh trưởng của cây chỉ thông qua quá trình quang hợp.
	
	

	5. Nồng độ ôxi trong môi trường tăng hay giảm đều không ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật.
	
	

	6. Nếu được cung cấp đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng cây sinh trưởng tốt.
	
	





	Chỉ tiêu so sánh
	Sinh trưởng sơ cấp
	Sinh trưởng thứ cấp

	Nguồn gốc
	Mô phân sinh đỉnh
	Mô phân sinh bên.

	Kết quả
	Làm tăng chiều dài của thân và rễ.
	Làm tăng chiều ngang của thân (tạo gỗ lõi, gỗ dác, vỏ).

	Có ở lớp thực vật
	Có ở cây Một lá mầm và cây hai lá mầm
	Có ở cây Hai lá mầm.



	Loại MPS
	Vị trí
	Vai trò
	Đối
tượngTV
	Dạng sinh trưởng

	MPS  đỉnh
	chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ.
	- Làm tăng chiều cao thân và chiều dài rễ
	Thực vật 1 lá mầm và TV 2 lá mầm.
	Sinh trưởng sơ cấp.

	MPS  bên
	Phân bố theo hình trụ thân và rễ.
	- Làm tăng đường kính thân và rễ. 

	Thực vật 2 lá mầm.
	Sinh trưởng thứ cấp.

	MPS  lóng
	Nằm ở các mắt.
	- Làm cho lóng dài ra
	Thực vật 1 lá mầm.
	Sinh trưởng sơ cấp




TÊN BÀI: BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT
(Khuyến khích HS tự đọc)
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của hoocmôn thực vật. 
- Kể tên các loại hooc môn thực vật .
- Trình bày được tác động sinh lí đặc trưng của mỗi loại hooc môn.
- Nêu được ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nông nghiệp
2. Kỹ năng: 
- Phát triển tư duy logic, kỹ năng phân tích tranh vẽ và đọc SGK.
3. Thái độ: 
-  Biết được vai trò quan trọng của hoocmôn trong đời sống thực vật, có ý thức trong việc sử dụng trực tiếp các sản phẩm hoocmôn nhân tạo đối với các sản phẩm dùng làm thức ăn.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
(Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...)
          - Năng lực hợp tác( hoạt động nhóm), năng lực quan sát(quan sát hình sgk), năng lực vận dụng kiến thức hooc môn thực vật vào cuộc sống
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
- Giáo viên: + Tranh hình 35.1, 35.2, 35.3 SGK phóng to.
                    + SGK, giáo án.
                    + Phiếu học tập:
         -  Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, SGK, vở ghi chép, phát phiếu học tập yêu cầu học sinh thực hiện trước ở nhà.
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Gv chia lớp ra làm 7 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận chung về các vấn đề được đặt ra: 
+ Vì sao ở ngoài chợ lúc nào cũng có cây ăn quả trái mùa? 
- GV gọi 1 HS nhắc lại bài cũ: Nguyên nhân gây nên hướng động là do gì?



- GV tiếp tục nêu vấn đề: Vậy Auxin là gì? Nó được sản sinh ra từ đâu? Có vai trò gì?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- gv yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời
+ chính xác hóa kiến thức
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:


- HS nhớ lại bài cũ trả lời: ( Là do hàm lượng hooc môn Auxin không đồng đều tại 2 phía của cơ quan thực vật nên phía có hàm lượng Auxin cao hơn sẽ sinh trưởng nhanh hơn)
- Các nhóm thảo luận với nhau trả lời 
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	




















	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- Phân công lớp thành 7 nhóm( mỗi nhóm bầu 1 trưởng nhóm và 1 thư ký):
Nhóm 1: 
+ Tìm hiểu khái niệm hooc môn thực vật  là gì?
+ Tìm hiểu đặc điểm chung của hooc môn thực vật.
Nhóm 2 ->7 thực hiện mục II, III. Yêu cầu học sinh quan sát hình trong sgk từ hình 35,1 35.4.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu loại hooc môn au xin về nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí.
+ Nhóm 3: tìm hiểu loại hooc môn giberelin về nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí.
+ Nhóm 4: tìm hiểu loại hooc môn xitokinin về nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí.
+ Nhóm 5: tìm hiểu loại hooc môn etilen về nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí.
+ Nhóm 6: tìm hiểu loại hooc môn axit abxixic về nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí.
+ Nhóm 7: tìm hiểu loại hooc môn chất diệt cỏ về nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí. Phần này các em liên hệ kiến thức thực tiễn để trả lời. Đây là chất tự nhiên hay nhân tạo? Khi dùng chất diệt cỏ gây hậu quả gì? 
- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu phần sự tương quan hooc môn thực vật
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gv yêu cầu học sinh trình bày câu hỏi của nhóm
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- nhóm 1 thực hiện
Học sinh nghiên cứu phần khái niệm
Nhóm khác bổ sung.
Học sinh nghiên cứu phần đặc điểm chung.

Nhóm 2 đến nhóm 7 thực hiện.



Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.


- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.













2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung
Các em nghiên cứu sgk để trả lời
	
I. Khái niệm
- Khái niệm:
Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do  thực vật tiết ra có tác dụng  điều tiết hoạt động sống của cây.
- Đặc điểm chung:
+ Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
+ Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
+ Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

II. Các loại hoocmôn
- Quá trình sinh trưởng được điều hòa bởi các hoocmon thực vật bao gồm hai nhóm: Nhóm kích thích sinh trưởng (AIA, GA) và nhóm ức chế sinh trưởng (AAB, etilen).
1. Hóoc môn kích thích
2. Hóoc môn ức chế
III. Tương quan Hoocmôn thực vật
- Tương quan của hoocmôn kích thích so với hoocmôn ức chế sinh trưởng là ABB và Gibêrin.
 Tương quan này điều tiết trạng thái ngủ và nảy mầm của hạt và chồi. 
- Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau: Auxin/Xitôkynin.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát PHT gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm ở 4 mức độ nhận thức, yêu cầu các nhóm đã phân công như trên thảo luận. ( phía dưới)
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện các nhóm lên bảng dán kết quả.
- GV ghi điểm cho nhóm làm đúng .

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm nhận PHT và thảo luận, lên điền kết quả của nhóm.


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	














	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1.  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu các câu hỏi sau:
Câu 1 : Một số cây trồng như bông, đậu, cà chua... người ta thường hay bấm ngọn thân chính? Biện pháp đó ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây như thế nào? Au xin có vai trò gì trong biện pháp đó.
Câu  2 : Điều cần tránh trong việc ứng dụng hooc môn thực vật là gì? Vì sao?
Câu 3: Điểm khác biệt của hooc môn thực vật auxin và giberelin.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- yêu cầu học sinh thực hiện 
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.








2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện cá nhân trình bày nội dung đã chuẩn bị.
Dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành các  câu trả lời.
- Các em khác có ý kiến bổ sung.
	

Câu 1:người ta thường hay bấm ngọn thân chính để giảm sự phát triển của chồi ngọn, kích thích chồi bên phát triển, tạo quả không hạt..
Câu 2: Khi sử dụng hoocmon thực vật cần chú ý sử dụng đúng liều lượng và đúng thời kì sinh trưởng của cây! vì hoocmon thực vật nhân tạo không có enzim tự phân hủy nên khi sử dụng cho các loại thực vật làm rau, làm thức ăn...cần chú ý thời gian sd hoocmon phải cách thời gian thu hoạch 1 khoảng an toàn để không gây ngộ độc cho con người hoặc động vật sd thực vật đó!  
Câu 3: các em đã học tự hoàn thành câu trả lời.




	Loại hoocmon
	Nơi tổng hợp
	Tác dụng sinh lí

	Auxin
	Các mô phân sinh chồi ngọn và các lá non; phôi trong hạt.
	- Làm tăng kéo dài tế bào  Kích thích thân, rễ kéo dài, ra rễ bất định.
- Tăng ưu thế ngọn, ức chế chồi bên.
- Gây hiện tượng hướng động 
- Phát triển quả, tạo quả không hạt. 
- Ức chế sự rụng lá, quả, ra rễ.

	Giberelin
	Các cơ quan đang sinh trưởng như lá non, quả non, hạt đang nảy mầm, phôi đang sinh trưởng.
	- Kích thích phân chia và phân hoá tế bào  thân mọc dài ra, lóng vươn dài.
- Phá trạng thái ngủ, nghỉ của hạt.
- Kích thích ra hoa, tạo quả không hạt.
- Ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ.

	Xitokinin
	Các tế bào đang phân chia trong rễ, lá non, quả non. 
	- Kích thích phân chia tế bào mạnh mẽ 
- Làm yếu ưu thế ngọn, kích thích sinh trưởng chồi bên.
- Kìm hãm già hóa
- Kích thích nảy mầm, nở hoa.

	
2. Hóoc môn ức chế: 


	Loại hoocmon
	Nơi tổng hợp
	Tác dụng sinh lí

	Axit abxixic
	Chủ yếu ở lá, tích luỹ  trong các cơ quan già, cơ quan đang ngủ, nghỉ hoặc sắp rụng.
	- Ức chế sinh trưởng mạnh. 
- Gây rụng lá, quả.
- Kích thích đóng khí khổng trong điều kiện khô hạn.
- Kích thích trạng thái ngủ, nghỉ của hạt.

	Etylen
	Các mô của quả chín, lá già.
	- Thúc đẩy quá trình chín của quả
- Ức chế quá trình sinh trưởng của cây non, mầm thân củ.	
- Gây rụng lá, quả.

	Chất diệt cỏ
	Tổng hợp nhân tạo.
	Phá vỡ trạng thái cân bằng của các hoocmon  ức chế sinh trưởng của cỏ  diệt cỏ nhưng không ảnh hưởng đến cây trồng.





Bài 37: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
TIẾT PPCT: 38
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm về sự phát triển của thực vật.
- Trình bày được mối tương quan giữa sinh trưởng và phát triển
- Nhận biết sự ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật hạt kín
- (Nêu được quang chu kì là sự phụ thuộc của sự ra hoa vào tương quan độ dài ngày đêm.)
Biết được phitôcrôm là sắc tố tiếp nhận kích thích quang chu kì có tác động đến sự ra hoa. 
- Ứng dụng kiến thức quang chu kì vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ và trồng cây trái vụ)
2. Kỹ năng: 
Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, làm việc độc lập với sách giáo khoa.
3. Thái độ:
- Nhận thức đúng quy luật sinh trưởng và phát triển của cây trồng, mối quan hệ mật thiết giữa hai quá trình để vận dụng trong trồng trọt.
- Có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây trồng một cách hợp lý.

4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực tự học: Tự học thông qua sách giáo khóa, tranh, ảnh và các nguồn học liện như internet, báo thời sự…
- Năng lực giao tiếp và  hợp tác: Trao đổi, hợp tác, phân công nhiệm vụ trong nhóm hai người, nhóm sáu người.
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề: Vận dụng các kiến thức về sinh trưởng, phát triển để ứng dụng trong điều tiết sinh trưởng của cây, chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, hay trồng cây trái vụ…
- Năng lực ngôn ngữ : Phát triển ngôn ngữ nói thông qua thuyết trình, giới thiệu sản phẩm; Phát triển ngôn ngữ viết thông qua phiếu học tập
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, SGK, hình vẽ: 36 SGK, hình 34.1
	- Phiếu học tập số
2. Chuẩn bị của học sinh:
	- SGK, đọc trước bài 36
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Thời gian: 3 phút
GV yêu cầu học sinh trả câu hỏi dưới đây:
- Tại sao hoa phượng thường nở vào mùa hè?
- Giải thích câu thành ngữ sau “Gió heo may đường bay lên ngọn”.
- Tại sao người ta bắn pháo hoa vào ban đêm ở đồng mía vào mùa đông?
- Tại sao người ta thường thắp đèn ban đêm trong vườn thanh long? (hình ảnh)
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên vào bài: Có phải cây nào ra hoa cũng đều phụ thuộc vào nhiệt độ? Cây ra hoa ngoài việc phụ thuộc vào nhiệt độ thì nó còn phụ thuộc vào các nhân tố khác nào nữa.
Vậy để hiểu rõ về nội dung này, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài  36 –Phát triển ở thực vật có hoa.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh liên hệ với kiến thức trong thực tế, thảo luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh trả lời
+ Nhiệt độ ở mỗi vùng miền khác nhau
+ Miền Nam nóng hơn miền Bắc 










	
























	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động I: Tìm hiểu khái niệm phát triển
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Thời gian: 5 phút
- GV Yêu cầu HS xem sơ đồ chu trình sống của thực vật có hoa. ( hình 34.1) và trả lời câu hỏi :
+ Câu hỏi 1: Trong chu trình sống của mình, cây một năm tuổi (cây lúa) đã trải qua những giai đoạn nào ?
+ Câu hỏi 2: Em hãy rút ra khái niệm phát triển.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức: 
Trong quá trình sống, cây một năm tuổi đã có sự gia tăng về kích thước để lớn lên mà ta gọi đó là sinh trưởng, có sự phân hóa mô, tế bào để đảm nhiệm các chức năng khác nhau và quá trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể như hoa, quả, hạt… Người ta nói những biến đổi diễn ra trong chu trình sống của một các thể thực vật, bao gồm những quá trình như trên gọi là phát triển.
* Hoạt động II: Tìm hiểu những nhân tố chi phối sự ra hoa
Khuyến khích HS tự đọc
1. Tuổi của cây
a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Thời gian: 3 phút
- Hoạt động nhóm đôi
- GV đặt câu hỏi và yêu cầu nhóm đôi thực hiện
Câu hỏi 1: Tại sao cây đu đủ trồng 4 tháng ra hoa, còn mít thì gần 12 tháng mà chưa thấy ra hoa? Hay là: Cây lúa sau 3 tháng gieo sạ sẽ ra bông, Cây tre 50 năm mới ra hoa một lần
Câu hỏi 2: GV treo hình 36 SGK và yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi theo nhóm đôi. Khi nào cây cà chua ra hoa?
b. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:





2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Thời gian: 12 phút
- GV cho hoạt động theo nhóm: 6 nhóm
- Dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa các nhóm hãy hoàn thành phiếu học tập số 1
	
	Tác dụng
	Phân loại ( đại diện)

	Nhiệt độ 
thấp
	
	

	Quang chu 
kì
	
	

	Phitôcrom
	
	


- Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp nhưng không làm thay cho HS.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV yêu cầu các nhóm chỉ thực hiện trong 7 phút, chỉ định đại diện 1 nhóm có kết quả nhanh nhất  lên trình bày trước.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. ( Chiếu kết quả phiếu học tập, hoàn thiện kiến thức cho học sinh)
3. Hoocmôn ra hoa
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Thời gian: 3 phút
- GV đặt câu hỏi và yêu cầu các em trả lời: 
+ Câu hỏi 1: Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái sinh sản (ra hoa) khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?
+ Câu hỏi 2: Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của Florigen đối với sự ra hoa?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

* Hoạt động II: Tìm hiểu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển
- Thời gian: 5 phút
- Hoạt động theo nhóm đôi
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV treo tranh hình 34.1 và yêu cầu nhóm đôi trả lời câu hỏi:
+ Câu hỏi: Dựa vào khái niệm ta thấy trong phát triển có sự sinh trưởng, vậy giữa sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV tranh 34.1, giảng giải, chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Ban đầu là hạt đậu, hạt đậu  nẩy mầm, ra rễ tăng kích thước ( Sinh trưởng), vừa xuất hiện thêm lá mới (Phát triển), rồi lá mới lại tăng về kích thước, cây tiếp tục tăng trưởng ra hoa kết quả tạo hạt. Sinh trưởng của cây hạt đậu gắn liền với phát triển ra hoa kết trái.
* Hoạt động IV: Tìm hiểu việc ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển
1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

- Thời gian: 5 phút
- Hoạt động cá nhân
a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV đặt câu hỏi và yêu cầu các em trả lời: 
+ Câu hỏi: Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt, củ nảy mầm?
+ Câu hỏi: Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng vào công nghiệp ?

b. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

2. Ứng dụng kiến thức về phát triển:
- Thời gian: 5 phút
- Hoạt động cá nhân
a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu các em trả lời: 
- GV: Những kiến thức về phát triển được vận dụng như thế nào trong sản xuất?
b. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phát triển
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS:  quan sát 34.1
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời: Chu trình sống của cây trải qua các giai đoạn là: Sinh trưởng để lớn lên, Phân hóa tế bào, tạo ra hoa, quả, hạt
- HS trả lời






















* Hoạt động 2: Tìm hiểu những nhân tốchi phối sự ra hoa
1. Tuổi của cây
a. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS trao đổi giữa hai em trong cùng một bàn

b. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện một trong hai học sinh trong các nhóm lên trả lời câu hỏi 1:
+  Tùy cây có một độ tuổi nhất định mới ra hoa
+ Cây ra hoa phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của mỗi loài
- HS trả lời câu hỏi 2:
+ Cây cà chua đến tuổi lá thứ 14 thì ra hoa .
2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong 6 nhóm.








2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm của tổ 1 trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.







3. Hoocmôn ra hoa
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS nhận và thực hiện nhiệm vụ.


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi 1: Florigen
- HS trả lời câu hỏi 2: Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh của thân làm cho cây ra hoa







* Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS nhận và thực hiện nhiệm vụ.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh liên hệ với kiến thức đã học, thảo luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên.












* Hoạt động 4: Tìm hiểu việc ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển
1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

a. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS nhận và thực hiện nhiệm vụ.

b. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh liên hệ với kiến thức đã học, thảo luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên.
2. Ứng dụng kiến thức về phát triển:

a. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS nhận và thực hiện nhiệm vụ.
b. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

- Học sinh liên hệ với kiến thức đã học, thảo luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên.

	I.  PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

















- Là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm ba quá trình liên quan tới nhau là: Sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
- VD: Sự tạo thành lá, hoa, quả,.















II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA

1: Tuổi của cây



- Đối với một số loài TV, khi đạt độ tuổi xác định thì chúng mới ra hoa
- Độ tuổi ra hoa không tùy thuộc vào ngoại cảnh mà tùy thuộc vào giống loài.
- Đối với cây một năm ta tính tuổi cây bằng cách đếm số lá trên cây.


2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ




























Nội dung kiến thức (phiếu học tập số 1)



















3. Hoocmôn ra hoa

- Ở điều kiện quang chu kỳ thích hợp, trong lá hình thành hooc môn ra hoa (Florigen)

- Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh của thân làm cho cây ra hoa
- Hooc môn ra hoa gồm 2 phần:
+ Giberelin: Kích thích sự sinh trưởng và phát triển của thân hoa
+ Antesin: kích thích sự phát triển của hoa







III. MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN


- Sinh trưởng và phát triển là những quá trình liên quan mật thiết với nhau, đó là hai mặt của chu trình sống của cây
+ Sinh trưởng gắn liền với phát triển
+ Phát triển trên cơ sở của sự sinh trưởng.


IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH 
TRƯỞNG 
VÀ PHÁT TRIỂN
1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng


* Trong ngành trồng trọt:
- Dùng hooc môn thúc khoai tây nảy mầm
- Điều tiết sinh trưởng ở cây
- Bảo quản giống trong kho lạnh
* Trong công nghiệp rượu bia: Sử dụng hooc môn sinh trưởng GA tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.
2. Ứng dụng kiến thức về phát triển:
- Chọn giống cây trồng theo vùng địa lý, theo mùa
-  Xen canh, chuyển, gối  vụ cây trồng

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Thời gian: 3 phút
- GV yêu cầu học sinh liên hệ với kiến thức bài học vận dụng để trả lời câu hỏi sau: 
+ Câu hỏi: Để cúc nở hoa đúng vào dịp tết, tại sao người ta thường chong đèn (để sáng trong thời gian tương đối lâu) vào ban đêm cho hoa?
 + Câu hỏi: Khi nào cần chong đèn ?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: Do cúc là cây ngày ngắn, ra hoa vào mùa đông nên người trồng cúc vào mùa đông thường chong đèn vào ban đêm để chuyển ngày ngắn thành ngày dài ức chế sự ra hoa để cây sinh trưởng mạnh. Đến khi gần tết, khi cây đã cao, nhiều cành người ta sẽ ngưng chong đèn, và cây sẽ ra hoa như bình thường
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời: Để hoa mau nở.
- Hs: kìm hãm hoa nở)

	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Nông dân ta có câu:
“ Đói thì ăn ráy, ăn khoai. 
Đừng thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng”
Dựa vào yếu tố nhiệt độ hày giải thích câu ca dao trên?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	


















- Phiếu học tập số 1
	
	Tác dụng
	Phân loại ( đại diện)

	Nhiệt độ thấp
	Một số Cây chỉ ra hoa, kết hạt sau khi trải qua mùa đông giá lạnh tự nhiên hoặc được sử lý nhiệt độ tương đối thấp – “xuân hóa”
	Cây củ cải đường, cây rau cần tây, bắp cải, xu hào, lúa mì

	Quang chu kì
	Là tỉ lệ chiếu sáng ngày 
đêm thích hợp nhất cho sự sinh trưởng bình thường của cây
	- Cây ngày dài: Yêu cầu hơn 12 giờ chiếu sáng trong ngày. Ví dụ: đại mạch, lúa mì
- Cây ngày ngắn: Yêu cầu dưới 12 giờ chiếu sáng trong ngày. Ví dụ: Cây cà phê, lúa, cúc, mía
- Cây trung tính: Không phụ thuộc vào nhiệt độ xuân hóa và quang chu kì. Ví dụ: dưa chuột, đậu cove, cà chua, hoa hướng dương 

	Phitôcrom
	- Là sắc tố cảm nhận quang chu kì và cũng là sắc tố cảm nhận kích thích của ánh sáng.
- Là một loại prôtêin hấp thụ ánh sáng làm cho hạt nẩy mầm, hoa nở, khí khổng mở.

	- Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ ( bước sóng 600nm) kí hiệu Pđ  kích thích phát triển cây dài ngày, kìm hãm sự ra hoa của cây ngắn ngày.
- Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa ( bước sóng 730nm) kí hiệu Pđx   kích thích sự ra hoa của cây ngắn ngày, kìm hãm sự ra hoa của cây dài ngày.








§ 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT.
 
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức
 Nêu được khái niệm ST & PT ở động vật. 
- Hiểu được mối tương quan giữa ST & PT ở động vật.
 Liệt kê được các giai đoạn phát triển của động vật và đặc điểm từng giai đoạn.
 Phân biệt được sự phát triển không qua biến thái, biến thái hoàn toàn & biến thái không hoàn toàn.
2. Kĩ năng: 
- Ứng dụng hiểu biết về ST & PT ở động vật trong thực tiễn sản xuất chăn nuôi để chăm sóc vật nuôi cũng như biết cách tiêu diệt sinh vật có hại
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân và những người xung quanh
- Có kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
Rèn luyện cho học sinh năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
* Chuẩn bị của GV: 
- Tranh ảnh sự biến thái của ếch, bướm, châu chấu, sự sinh trưởng của người, gà...
* Chuẩn bị của HS: 
- Đọc trước bài ở nhà
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Cho học sinh hình ảnh: con sâu, bướm, nhộng, trứng. 
Hãy sắp xếp các giai đoạn phát triển theo thứ tự.
- Vì sao sâu bướm phá hoại mùa màng ghê gớm trong khi bướm trưởng thành không phá hoại mùa màng?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Học sinh suy nghĩ để trả lời những yêu cầu của GV




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời những vấn đề GV đặt ra và thảo luận







	


















	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Nhóm 1. 
Câu 1. Nêu khái niệm sinh trưởng, khái niệm về phát triển của động vật. 
Câu 2. Sự sinh trưởng phát triển của động vật chia làm mấy giai đoạn. Đặc điểm mỗi giai đoạn.
Câu 3. Khái niệm về biến thái
Cho phiếu học tập
Nhóm 2. Điền thông tin vào cột phát triển không qua biến thái.
Nhóm 3. Điền thông tin vào cột phát triển qua biến thái hoàn toàn.
Nhóm 4. Điền thông tin vào cột phát triển  qua biến thái không hoàn toàn

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh và chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh và chiếu nội dung ghi nhớ cho từng mục (Sau khi từng nhóm báo cáo)
- Bổ sung thêm các kiến thức khác.
	
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.


- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.











2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	I. Khái niệm về sinh trưởng, phát triển
(SGK)


II. các giai đoạn sinh trưởng,  phát triển ở ĐV


1. GĐ phôi thai (ĐV đẻ con) hoặc giai đoạn phôi (ĐV đẻ trứng)
- Diễn ra trong tử cung mẹ hoặc trong trứng đã thụ tinh
- Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi. Các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của cơ thể
2. GĐ sau sinh (ĐV đẻ con) hoặc hậu phôi (ĐV đẻ trứng)
Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tùy từng loài các giai đoạn này có thể giống nhau hoặc khác nhau về hình thái, cấu tạo, sinh lý phân biệt thái các kiểu pháy triển khác nhau là PT qua biến thái và PT không qua biến thái
* Biến thái: Là sự thay đổi đột ngột về hình thái , cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng .

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
1. Phân biệt khái niệm sinh trưởng và khái niệm phát triển.
2. Lấy các ví dụ về 3 kiểu sinh trưởng
3. Cho học sinh làm câu hỏi trắc nghiệm ở 4 mức độ 

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa kiến thức các câu trả lời
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS dựa vào kiến thức bài học và sự hiểu biết thực tế để suy nghĩ câu trả lời





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Từng học sinh trả lời
- Các học sinh khác có ý kiến bổ sung.

	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Vì sao sâu bướm phá hoại mùa màng ghê gớm trong khi bướm trưởng thành không phá hoại mùa màng? Nêu tiêu diệt sâu bướm ở giai đoạn nào là tốt nhất.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa kiến thức các câu trả lời
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS vận dụng kiến thức vừa học và sự hiểu biết thực tế giải thích: 






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	





Đáp án phiếu học tập

	Kiến thức
	Khái niệm
	Ví dụ

	Phát triển không qua biến thái
	Là sự phát triển mà con non có đặc điểm về cấu tạo, hình thái, sinh lí tương tự con trưởng thành.
Quá trình lớn lên của chúng chỉ là sự thay đổi về kích thước.
	Đông vật có xương sống ( cá, chim, thú )
Động vật không xương sống (mực, giun đất)

	Phát triên qua biến thái hoàn toàn
	Là sự phát triển mà ấu trùng sinh ra có cấu tạo, hình dạng và sinh lí rất khác con trưởng thành.
Quá trình lớn lên phải trải qua nhiều giai đoạn biến đổi về hình thái để trưởng thành.
	Bướm, ếch nhái.

	Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
	Ấu trùng gần giống con trưởng thành về hình thái, cấu tạo, sinh lí.
Quá trình lớn lên phải trãi qua nhiều lần lột xác để trưởng thành.
	Châu chấu.





BÀI 38, 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Mục tiêu của bài 
     1. Kiến thức
- Biết được vai trò của yếu tố di truyền đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật. 
- Kể tên 1 số loại hoóc môn ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không có xương sống
- Hiểu được vai trò của các loại hoóc môn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không có xương sống
- Nêu được một số nhân tố môi trường và mức độ ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
- Hiểu một số biện pháp điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người, từ đó vận dụng vào thực tiễn.
- Giải thích được một số hiện tượng sinh lý ở động vật và người 
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân và những người xung quanh
- Có kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt
3. Thái độ: 
Từ những kiến thức về ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài đến sinh trưởng, phát triển của động vật có xương sống, học sinh nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
Rèn luyện cho học sinh năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
* Chuẩn bị của GV: 
- Tranh phóng to hình 38.1,38.2 và 38.3  và phiếu học tập
- Tranh về bệnh bướu cổ, bệnh cận thị, bệnh còi xương, gầy yếu
* Chuẩn bị của HS: 
- Đọc trước bài ở nhà
- Chuẩn bị để trả lời một số câu hỏi sau:
1. Em hãy giải thích tại sao sau khi phơi nắng, mèo thường liếm bộ lông của mình?
2. Tắm nắng cho trẻ vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ nhưng các nhà khoa học khuyên rằng: Không nên tắm nắng cho trẻ sau sinh trong vòng 24 giờ. Em hãy lí giải vấn đề này.
3. Vì sao trẻ em dễ bị bướu cổ hơn so với người lớn?
4. Nêu nhũng nguyên nhân gây bệnh bướu cố?

III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV đặt câu hỏi có vấn đề
1. Trong chăn nuôi, vì sao gà công nghiệp lớn với tốc độ nhanh hơn và có kích thước khi trưởng thành lớn hơn nhiều so với gà ri ở Việt Nam? 

2. Chiếu hình ảnh người bình thường và người bị bệnh bướu cổ GV giải thích bướu cổ là bệnh về tuyến giáp, tuyến giáp phình to hơn bình thường  và đặt câu hỏi: Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu Iot thì sẽ dễ mắc bệnh bướu cổ?
3. Chiếu hình lột xác của sâu bướm. Yêu vầu HS trả lời: Vì sao sâu có thể lột xác nhiều lần rồi sau đó biến thành nhộng và bướm
4. Cho HS quan sát một số hình ảnh của người bệnh cận thị, còi xương, chậm lớn và gầy yếu và nêu câu hỏi: Các người bệnh này phần lớn thiếu thành phần nào có trong thức ăn? 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Học sinh suy nghĩ để trả lời những yêu cầu của GV




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời những vấn đề GV đặt ra và thảo luận







	






























	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
GV lưu ý cho HS: Nhân tố bên trong bao gồm: nhân tố di truyền, hoocmon, trong đó nhân tố di truyền là nhân tố mang tính quyết định, nhưng trong bài này SGK chỉ đề cập đến nhân tố Hooc môn. Còn nhân tố di truyền có vai trò quan trọng như thế nào, các em sẽ hiểu được ở chương trình lớp 12 khi học về phần Di truyền học.
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm có một nhóm trưởng và một thư kí ghi biên bản
Các nhóm hoàn thành các câu hỏi và báo cáo kết quả
Nhóm 1,2: 
1. Quan sát tranh hình 38.1 kết hợp nội dung sách giáo khoa điền vào phiếu học tập số 1
2. Hình 38.2 minh họa 3 loại người: người bình thường, người khổng lồ và người bé nhỏ. Hãy chỉ ra trường hợp nào là do tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em? Giải  thích.
3. Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu Iot thì trẻ em sẽ chậm lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?
4. Tại sao gà trống con, sau khi cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục?
Nhóm 3, 4: 
1. Đọc thông tin SGK, cho biết các loại hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật và tác dụng sinh lí của mỗi loại hoocmon
2. Quan sát tranh hình 38.3, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.
Nhóm 5, 6:
1. Hãy cho biết những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển ở động vật như thế nào?
2. Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
3. Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển của động vật?
4. Thế nào là động vật biến nhiệt và hằng nhiệt? Cho VD? Tại sao khi trời rét lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt?
5. Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như thế nào?
6. Tại sao cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh và chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh và chiếu nội dung ghi nhớ cho từng mục (Sau khi từng nhóm báo cáo)
- Bổ sung thêm các kiến thức khác.

II. Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm có một nhóm trưởng và một thư kí ghi biên bản. 
Các nhóm hoàn thành các câu hỏi và báo cáo kết quả
Nhóm 1, 2:
Hiện nay, để cải tạo giống vật nuôi các nhà chọn giống đã áp dụng những biện pháp nào? Hãy nêu một vài VD về cải tạo giống ở trong nước và trên thế giới?
Nhóm 3, 4: Hãy cho biết cải thiện môi trường sống của động vật nhằm mục đích gì? Biện pháp thực hiện như thế nào?
Nhóm 5, 6: Chất lượng dân số là gì? Cải thiện chất lượng dân số là gì? Biện pháp thực hiện?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh và chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh và chiếu nội dung ghi nhớ cho từng mục (Sau khi từng nhóm báo cáo)
- Bổ sung thêm các kiến thức khác.

	I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật













1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.


- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.

















































2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.












II. Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
1. Các nhân bên trong.














a. Các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có  xương sống

- Nội dung ở phiếu học tập số 1

- Đối với lưỡng cư: Tirôrin gây biến thái từ nòng nọc thành ếch. Thiếu tirôxin, nòng nọc không biến thành ếch được

b. Các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống
Nội dung phiếu học tập số 2.
2. Các nhân tố bên ngoài.
a. Thức ăn.
- Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đối với sinh trưởng và phát triển của động vật.
- Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi tế bào, làm tăng kích thước thế bào và sự phát triển của các cơ quan, làm cho cơ thể lớn lên. Đồng thời thức ăn còn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể động vật hoạt động.
- Vd: thiếu protein động vật chậm lớn và gầy yếu, dễ mắc bệnh.


b. Nhiệt độ.
- Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện môi trường thích hợp.
- Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là động vật biến nhiệt.
- Vd: vào mùa đông khi nhiệt độ hạ thấp xuống 16  18 độ thì cá rô phi ngừng lớn và ngừng đẻ.
c. Ánh sáng.
- Những ngày trời rét động vật mất nhiều nhiệt. Vì vậy chúng phơi nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt  Ánh sáng cung cấp nhiệt cho cơ thể động vật.
- Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D giúp chuyển hóa Canxi thành xương.
* Ở người, có rất nhiều nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là giai đoạn phôi thai. Đó là các chất kích thích như: ma tuý, rượu, thuốc lá,.. nếu mẹ mang thai mà bị nhiễm virus cúm thì con sinh ra có thể bị dị tật rất cao.










II. Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người
1. Cải tạo giống.
-  Mục đích: cải tạo giống là để tạo ra các giống vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích hợp với các điều kiện địa phương.  
-  Biện pháp: chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi,...
2. Cải thiện môi trường sống của động vật.
- Mục đích: làm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi.
- Biện pháp: xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lí cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, xây dựng chuồng trại sạch sẽ thoáng mát, vệ sinh.
3. Cải thiện chất lượng dân số.
- Mục đích: cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá (cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt văn hoá lành mạnh,...)
- Biện pháp: nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, chống lạm dụng các chất kích thích và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chiếu nội dung các câu hỏi lên bảng
1. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmon nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm lí?
2. Cho HS xem vài hình ảnh động vật phơi nắng: thằn lằn, sư tử, cá sấu,... Vì sao vào những ngày trời rét, khi có ánh năng động vật thường hay phơi mình ngoài nắng
3. Tại sao vào những ngày mùa động cần cho gia súc non ăn nhiều hơn?
4. Để cơ thể sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh cần chú ý những vấn đề gì?
5. Cho học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm, gồm 4 mức độ.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa kiến thức các câu trả lời
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS dựa vào kiến thức bài học và sự hiểu biết thực tế để suy nghĩ câu trả lời



















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Từng học sinh trả lời
- Các học sinh khác có ý kiến bổ sung.

	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
1. Tại sao mèo là động vật hằng nhiệt, nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài nhưng lại thường xuyên phơi nắng?
2. Tắm nắng cho trẻ vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ nhưng các nhà khoa học khuyên rằng: Không nên tắm nắng cho trẻ sau sinh trong vòng 24 giờ. Em hãy lí giải vấn đề này.
3. Vì sao trẻ em dễ bị bướu cổ hơn so với người lớn?
4. Cần làm gì để tránh nguy cơ bị bướu cổ?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa kiến thức các câu trả lời

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS vận dụng kiến thức vừa học và sự hiểu biết thực tế giải thích: 







2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	




ĐÁP ÁN PHẦN KHỞI ĐỘNG
GV tổng kết
1. Hai loài gà có tốc độ sinh trưởng khác nhau là do tính di truyền của mỗi loài gà khác nhau.
2. Bệnh bướu cổ nghĩa là tuyến giáp phình to hơn bình thường. Điều này liên quan đến một loại hoocmon của tuyến giáp. Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu Iot thì sẽ dễ mắc bệnh bướu cổ? chúng ta sẽ giải thích rõ hơn sau khi đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay
3. + Người bị cận thị: do thiếu vitamin A.
     + Người bệnh còi xương: do thiếu vitamin D.
     + Người chậm lớn, gầy yếu: do thiếu nhiều prôtêin.
 Kết luận: Sinh trưởng phát triển của mỗi loài, mỗi cá thể động vật trước tiên là do nhân tố di truyền quyết định. Ngoài ra sự sinh trưởng phát triển của mỗi loài, mỗi cá thể động vật còn chịu sự ảnh hưởng của các loại hoocmon, thức ăn, ánh sáng, nhiệt độ, …Tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật được chia làm 2 nhóm (các nhân tố bên trong và bên ngoài). 
Để hiểu rõ hơn về những vấn đề trên, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài học.


ĐÁP ÁN CÂU HỎI HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nhóm 1, 2
1. Quan sát tranh hình 38.1 kết hợp nội dung sách giáo khoa điền vào phiếu học tập số 1
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Tên HM 
	Tuyến tiết hoocmon
	Vai trò

	HM sinh trưởng 
	Tuyến yên
	-Tăng tổng hợp prôtêin  Tăng kích thước tế bào  Kích thích phân chia tế bào 
- Kích thích phát triển xương (xương dài ra và to lên)

	Tirôxin
	Tuyến giáp
	Kích thích chuyển hóa tế bào  Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể .

	Hooc môn sinh dục

- Ơstrôgen
-Testostêron 

	

Buồng trứng
Tinh hoàn
	- Kích thích sinh trưởng, phát triển mạnh ở giai đoạn dây thì nhờ:  
+ Tăng phát triển xương 
+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp
- Riêng testostêsron còn làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.


2. Hình 38.2 minh họa 3 loại người: người bình thường, người khổng lồ và người bé nhỏ. Hãy chỉ ra trường hợp nào là do tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em? Giải  thích.
3. Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu Iot thì trẻ em sẽ chậm lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?
- Iot là thành phần cấu tạo nên Tiroxin
- Thiếu iot dẫn đến thiếu Tiroxin
- Thiếu Tiroxin làm giảm quá trình chuyển hoá giảm sinh nhiệt ở tế bào dẫn đến chịu lanh kém.
- Thiếu Tiroxin quá trình phân chia và lớn lên của tế bào bị giảm  số lượng tế bào não giảm  trí tuệ kém.
4. Tại sao gà trống con, sau khi cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục?
 Do hooc môn Testosteron kích thích quá trình sinh trưởng và hình thành đặc điểm sinh dục sơ cấp như mào, cựu. Khi cắt bỏ tinh hoàn, hooc môn này không tiết ra thì các bộ phận liên quan sẽ không được hình thành.

Nhóm 3,4:
1. Đọc thông tin SGK, cho biết các loại hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật và tác dụng sinh lí của mỗi loại hoocmon
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Loại hoôcmôn
	Tác động đối với sinh trưởng và phát triển

	Ecđisơn

	+ Gây lột xác sâu bướm
+ Kích thích sâu biến thành nhộng, bướm

	Juven nin

	+ Phối hợp với Ecđisơn→ lột xác
+ Ức chế sâu biến thành nhộng và bướm


- Quan sát tranh hình 38.3, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.
- Giai đoạn đầu, sâu bướm lột xác nhiều lần là do tác dụng của ecdixon nhưng không biến đổi thành nhộng và bướm được là do tác dụng ức chế của Juvenin.
- Khi nồng độ Juvenin giảm đến mức không gây được ức chế nữa thì Ecdixơn sẽ làm cho sâu biến thành nhộng sau đó thành bướm ngài.
Nhóm 5, 6:
1. Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi tế bào, làm tăng kích thước thế bào và sự phát triển của các cơ quan, làm cho cơ thể lớn lên. Đồng thời thức ăn còn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể động vật hoạt động.
2. Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển của động vật?
     + Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện môi trường thích hợp.
     + Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là động vật biến nhiệt.
3. Thế nào là động vật biến nhiệt và hằng nhiệt? Cho VD? Tại sao khi trời rét lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt?
+ Động vật biến nhiệt: là động vật có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo vào nhiệt độ môi trường (cá, ếch, thằn lằn,...)
     + Động vật hằng nhiệt là động vật có nhiệt độ cơ thể không thay đổi theo nhiệt độ môi trường (trâu, lợn, mèo,...)
- HS vận dụng kiến thức vừa biết trả lời:
     + Động vật biến nhiệt: khi nhiệt độ môi trường hạ thấp xuống thì các quá trình chuyển hoá trong cơ thể giảm làm cho sinh trưởng và phát triển chậm lại.
     + Động vật hằng nhiệt: khi nhiệt độ môi trường hạ thấp xuống thì nhiệt độ cơ thể động vật cao hơn nhiệt độ MT sẽ toả nhiệt vào MT. Để bù nhiệt cho cơ thể phải tăng cường chuyển hoá các chất, oxi hoá chất hữu cơ. Do đó nếu không tăng khẩu phần ăn thì sinh trưởng và phát triển sẽ chậm lại.
5. Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như thế nào?
+ Ánh sáng cung cấp nhiệt cho cơ thể động vật.
+ Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D giúp chuyển hóa Canxi thành xương.
- Kiến thức bổ sung cho học về về ảnh hưởng của nhệt độ
     + Đợt rét năm 2008 làm hơn 1.000 con trâu bò huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn bị chết, thiệt hại hàng tỉ đồng, ngay từ đầu mùa đông các năm vừa qua, huyện Pác Nặm chủ động triển khai các biện pháp chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc và cây trồng. 
     + Trong những ngày lạnh giá, số người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch gia tăng đột biến. Các bệnh thường gặp của người già và trẻ em như viêm phế quản, viêm phổi, tim mạch, hen và dị ứng. 

Nhóm 1, 2:
1. Hiện nay, để cải tạo giống vật nuôi các nhà chọn giống đã áp dụng những biện pháp nào? Nêu vài thành tựu về tạo giống ở Việt nam 
     + Biện pháp: chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi,...
Nêu vài thành tựu về tạo giống ở Việt nam 
   Thành tựu
  + Lai cá chép trắng Việt Nam với cá chép Hungari tạo ra cá chép lai to khoẻ, thịt ngon, tăng trọng nhanh, chịu được môi trường không thuận lợi.
     + Lai bò sữa Honstein của Hà Lan với bò vàng Việt Nam tạo ra giống bò honstein - vàng cho sản lượng sữa cao….
Nhóm 3, 4:
2. Hãy cho biết cải thiện môi trường sống của động vật nhằm mục đích gì? Biện pháp thực hiện như thế nào?
     + Mục đích: làm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi.
     + Biện pháp: xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lí cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ thoáng mát.
Nhóm 5, 6:
3. Chất lượng dân số là gì? Cải thiện chất lượng dân số là gì? Biện pháp thực hiện?
  + Chất lượng dân số là vấn đề sức khoẻ và thể chất (chiều cao, cân nặng, không mắc dị tật,...) của người dân.
 + Cải thiện chất lượng dân số là cải thiện hình thể, sức khoẻ, trí tuệ,... của người dân.
  + Biện pháp: nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, chống lạm dụng các chất kích thích và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


ĐÁP ÁN CÂU HỎI HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
1. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmon nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm lí?
- Tuổi dậy thì của nam và nữ hooc môn do tinh hoàn và buồng trứng tiết ra làm cơ thể thay đổi.
- Hoạt động tiết hooc môn này chịu sự điều khiển của tuyến yên.
2. Cho HS xem vài hình ảnh động vật phơi nắng: thằn lằn, sư tử, cá sấu,... Vì sao vào những ngày trời rét, khi có ánh năng động vật thường hay phơi mình ngoài nắng.
Bổ sung nhiệt cho cở thể
3. Tại sao cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ?
Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D giúp chuyển hóa Canxi thành xương.
4. Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn?
	Nhiệt độ thấp  cơ thể mất nhiệt nhiều vào môi trường  quá trình chuyển hóa của cơ thể tăng để cung cấp nhiết  tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng  cung cấp nhiều thức ăn để bù đắp lại lượng chất hữu cơ ttieeu hao
5.  Để cơ thể sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh cần chú ý những vấn đề gì?
+ Ăn uống đầy chủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là đối với cơ thể đang lớn.
+ Kiểm tra sức khoẻ thường xuyên để phát hiện bệnh tật có liên quan đến chế độ dinh dưỡng.
+ Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao
ĐÁP ÁN CÂU HỎI HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
1. Em hãy giải thích tại sao sau khi phơi nắng, mèo thường liếm bộ lông của mình?
Do cơ thể mèo chỉ có tiền vitamin D. Các tiền vitamin D này được tích lũy trên bộ lông. Mèo phơi nắng để chuyển hóa thành vitamin D. Sau mỗi lần phơi nắng xong mèo lại liếm bộ lông của mình đó chính là cách để mèo bổ sung vitamin D cho cơ thể.
2. Tắm nắng cho trẻ vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ nhưng các nhà khoa học khuyên rằng: Không nên tắm nắng cho trẻ sau sinh trong vòng 24 giờ. Em hãy lí giải vấn đề này.
Khi ở trong bụng mẹ, bé được bao bọc bởi nước ối. Điều này khiến da bé được phủ một lớp màu trắng để bảo vệ bé khỏi môi trường ngoài, lớp màu trắng này được gọi là vernix.
Theo các nghiên cứu, chất venix có tính miễn dịch cao và đây là lợi thế rất lớn của em bé mới sinh. Nó đồng thời là kem dưỡng ẩm giữ cho làn da bé mềm mại và dẻo dai, ngăn vi khuẩn xâm nhập. Nên trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, các gia đình không nên tắm cho bé.
3. Vì sao trẻ em dễ bị bướu cổ hơn so với người lớn?
- Tuổi trẻ em dễ bị bướu cổ hơn người lớn, đặc biệt là ở tuổi dậy thì vì lúc trẻ đang trong giai đoạn lớn, nhu cầu hoóc-môn tuyến giáp ở rất cao, dễ dẫn đến thiếu hoocmon tuyến giáp.
4. Cần làm gì để tránh nguy cơ bị bướu cổ?
- Ăn các thức ăn giàu iod như cá, mắm tôm, nước mắm..., nhất là các thức ăn có nguồn gốc từ biển, dùng nước sạch, cải thiện điều kiện nhà ở, trồng cây phủ xanh đồi trọc chống xói mòn đất nhằm giúp giữ các yếu tố vi lượng trong đất, chữa trị kịp thời các bệnh về đường tiêu hóa và nhất là dùng thuốc hợp lý...
- Dùng muối iod là phương pháp phòng bệnh rất tốt.
- Ngoài ra, có thể dùng các loại dầu iod theo chỉ định của bác sĩ để phòng bướu cổ đơn thuần.
* GV nêu một số nguy cơ có thể gây bướu cổ
- Một số chất hòa tan trong nước ở một số vùng núi có nhiều canxi, magiê, flor..., làm cho nước có độ cứng cao, gây ảnh hưởng đến sự tổng hợp hoóc-môn tuyến giáp và gây bướu cổ.
- Các thuốc có thể gây ức chế tập trung iod và ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hoóc-môn tuyến giáp.
- Di truyền: trong một số trường hợp bệnh có tính chất gia đình, thường do rối loạn tổng hợp hoóc-môn tuyến giáp bẩm sinh. Bướu cổ thường kèm theo câm điếc, gọi là hội chứng Pendred do rối loạn hữu cơ hóa iod.
- Bệnh mạn tính: các bệnh viêm đại tràng mạn, tiêu chảy mạn, bệnh thận mạn tính... gây rối loạn hấp thu và thải trừ iod.
- Tuổi, trẻ em dễ bị bướu cổ hơn người lớn, đặc biệt là ở tuổi dậy thì vì lúc này nhu cầu hoóc-môn tuyến giáp ở ngoại vi rất cao.
- Giới, bướu cổ thường gặp ở nữ, nhất là ở tuổi dậy thì, khi có kinh, khi cho con bú vì lúc đó nhu cầu hoóc-môn tuyến giáp tăng và oestrogen ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa hoóc-môn tuyến giáp.
- Điều kiện sinh hoạt, nhà ở chật chội, vệ sinh kém, ăn uống thiếu thốn cũng là nguyên nhân thiếu iod và gây bướu cổ.




TÊN BÀI:		Bài 41-SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1. Kiến thức:
· Nêu được khái niệm chung về sinh sản. Khái niệm về sinh sản vô tính
· Phân biệt các kiểu sinh sản vô tính
2. Kỹ năng:
Phát triển kỹ năng giao tiếp
Thuyết trình vấn đề trước đám đông
Quan sát, phân tích, so sánh, tổng, hợp.
 3. Thái độ: Ứng dụng SSVT ở thực vật vào trồng trọt
 4.Đinh hướng phát triển năng lực.
Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
 *Giáo viên
-Chuẩn bị kênh hình, có kèm theo hình ảnh thực tế và những vật dụng cần thiết khi lên lớp
-GV xếp lớp thành 4 nhóm nhỏ ngồi theo vòng tròn và bắt đầu bài học
- Bảng phụ và bút viết bảng cho học sinh tham gia các hoạt động nhóm
*Học sinh: Thảo luận nhóm tại nhà,  tự phân nhiệm vụ trong nhóm và đề cử nhóm trưởng, thư kí  sau đó nhóm trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong nhóm và mỗi nhóm tự giải quyết những nội dung mà giáo viên đã giao ở tiết học trước.

III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh ảnh mà giáo viên trình chiếu hoặc treo tranhthảo luận nhóm và trả lời đâu là hình thức sinh sản trong các hình ảnh sau?và giải thích
- Lấy thêm ví dụ khác về các hình thức sinh sản của một số loài sinh vật để mở rộng kiến thức
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của mỗi nhóm
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu chương IV : SINH SẢN
A. Sinh sản ở thực vật
Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ Các nhóm nhận nhiệm vụ sau đó  thảo luận nhóm cử đại diện trả lời.







2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Đại diện 1 trong 4  nhóm xung phong trả lời câu hỏi và lấy ví dụ về các hình thức sinh sản. 
Nhóm khác nhận xét và bổ sung kiến thức
	




















	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nhóm 1
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên yêu cầu nhóm 1 trình bày về khái niệm chung về sinh sản và các hình thức sinh sản như đã phân công nhiệm vụ ở tiết học trước
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV mời nhóm khác có ý kiến
- Gv có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi khó do các nhóm khác đưa ra nhưng nhóm 1 chưa trả lời được
GV- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của mỗi nhóm
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.





Nhóm 2
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu nhóm 2  trình bày các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
- Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp 


2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đại diện nhóm trình bày khá tốt và logic
Thậm chí còn có khả năng điều kiển các nhóm khác hoạt động theo ý mình
-Các học sinh trong các nhóm có sự tương tác với nhau mạnh mẽ hoạt động sôi nổi
GV lúc này đóng vai trò như một cán cân để cân bằng và cụ thể hóa
 kiến thức cho học sinh
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.

















? GV hỏi vậy sinh sản vô tính ở thực vật có ưu điểm và nhược điểm gì?
GV - Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Và chiếu nội dung cụ thể lên bảng cho học sinh ghi chép

Nhóm 3
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu nhóm 3  trình bày các phương pháp nhân giống vô tính thực vật.
- Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp 







2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đại diện nhóm trình bày khá tốt và logic.
Có sử dụng được câu hỏi tương tác với các nhóm khác.
-Các học sinh trong các nhóm có sự tương tác với nhau mạnh mẽ
GV lúc này đóng vai trò như một cán cân để cân bằng và cụ thể hóa
 kiến thức cho học sinh
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- GV chiếu nội dung chuẩn cho học sinh theo dõi và ghi vào vở.




 Nhóm 4: 
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu nhóm 4  trình bày vai trò nhân giống vô tính đối với đời sống thực vật và nêu một số thành tự đạt được trong nông nghiệp.
- Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên theo dõi để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp cho học sinh qua các kênh thông tin.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đại diện nhóm trình bày khá tốt và logic.
Đưa ra nhiều ứng dụng thực tế về nhân giống vô tính đóng góp quan trọng trong đời sống kinh kế và thẩm mỹ
GV lúc này đóng vai trò như một cán cân để cân bằng và cụ thể hóa
 kiến thức cho học sinh
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành và bổ sung thêm những ứng dụng căn bản khi cần
	
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ Nhóm 1 nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ tại nhà


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-Nhóm 1 cử đại diện trình bày theo kiểu thuyết trình đồng thời cử thư kí lên bảng ghi lại nội dung của nhóm 1
 - Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
- Học sinh các nhóm  khác có quyền đặt ra câu hỏi cho phần trình bày của nhóm 1 và yêu cầu nhóm 1 giải thích khi các bạn trong nhóm chưa hiểu rõ vấn đề
- Các thành viên trong nhóm 1 thảo luận và cử đại diện có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của nhóm khác
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Nhóm 2 nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhóm còn lại có nhiệm vụ lắng nghe và đặt ra các câu hỏi thảo luận yêu cầu nhóm 2 giải trình

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm 2 cử đại diện trình bày theo kiểu thuyết trình đồng thời cử thư kí lên bảng ghi lại nội dung của nhóm 2
- Nhóm 2 có sử dụng phiếu học tập để cho các nhóm khác cùng làm trong qua trình nhóm 2 trình bày.

Tăng cao được sự tương tác giữa các nhóm với nhau, mỗi nhóm còn lại hoàn thành PHT và gắn bảng phụ lên bảng cho cả lớp cùng xem
- Các nhóm tự nhân xét cho nhaucó ý kiến bổ sung.
- Học sinh các nhóm có quyền đặt ra câu hỏi cho phần trình bày của nhóm 2 và yêu cầu nhóm 2 giải thích khi các bạn trong nhóm chưa hiểu rõ vấn đề
- Các thành viên trong nhóm 2 thảo luận và cử đại diện trả lời
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.

-Các nhóm tự thảo luận và cử thư kí ghi vào bảng phụ trong 3 phút cả 4 nhóm phải treo bảng phụ lên bảng.


1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Nhóm 3nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Hs tự chuẩn bị kênh hình hay tranh ảnh sẵn có để minh họa cho mỗi phương pháp nhân giống vô tính mà nhóm trình bày.
- Các nhóm còn lại có nhiệm vụ lắng nghe và đặt ra các câu hỏi thảo luận yêu cầu nhóm 3 giải trình
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm 1 cử đại diện trình bày theo kiểu thuyết trình đồng thời cử thư kí lên bảng ghi lại nội dung của nhóm 3
Nhóm 3 đưa ra câu hỏi thảo luận về nội dung của nhóm cho cả lớp cùng thảo luận và trả lời
? Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép? 
- Các nhóm khác có thể đặt thêm câu hỏi và có ý kiến bổ sung.
? Lợi thế của nhân giống sinh dưỡng so với cây trồng mọc từ hạt?
-Nuôi cấy mô có ưu điểm gì?
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Nhóm 4 nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhóm còn lại có nhiệm vụ lắng nghe và đặt ra các câu hỏi thảo luận yêu cầu nhóm 3 giải trình


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm 4 cử đại diện trình bày theo kiểu thuyết trình đồng thời cử thư kí lên bảng ghi lại nội dung của nhóm 4

- Các nhóm khác phản biện khi cần thiết và bổ sung thêm những thành tựu khác mà mình biết ngoài thực tế nhằm nâng cao kiến thức chung.

	


* Khái niệm chung về sinh sản: Là quá trình hình thành cơ thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

* Các hình thức sinh sản:
+ Sinh sản vô tính.
+ Sinh sản hữu tính.













Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. Khái niệm. ( SKG)

II. Các hình thức sinh sản vô tính:
1. Sinh sản bằng bào tử:
2. Sinh sản sinh dưỡng:
- Nội dung phiếu học tập số 1.
*Ưu điểm, nhược điểm của ssvt
+ Ưu: Con giữ nguyên tính di truyền của bố mẹ nhờ cơ chế nguyên phân.
+ Nhược: con kém thích nghi khi điều kiện sống thay đổi do có sự tổ hợp các đặc tính di truyền của bố, mẹ.

























3. Các phương phápnhân giống vô tính.
+ ghép chồi và ghép cành
+ chiết cành và giâm cành.
+ Nuôi cấy mô tế bào thực vật












































4.Vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật :
* Cơ sở: - Giữ nguyên đặc tính cây mẹ.
               - Rút ngắn thời gian phát triển, sớm thu hoạch.


* Vai trò : 
- Đối vớithực vật: 
+ Giúp cây duy trì nòi giống.
+ Phát triển nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.
+ Sống được trong điều kiện bất lợi ở dạng củ, thân, lá, rễ…
- Con người trong nông nghiệp:
+ Duy trì được tính trạng tốt có lợi cho con người.
+ Nhân giống nhanh.
+ Tạo giống cây sạch bệnh.
+ Phục chế giống quý đang bị thoái hoá.
+ Hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp.

-Những hình ảnh mimh họa thực tế đính kèm bài báo cáo của học sinh và bài soạn của giáo viên


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh hoạt động độc lập và trả lời câu hỏi trắc nghiệm mà GV đưa ra

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- hs hoạt động sôi nổi
Từng cá nhân trong lớp cũng hoạt động độc lập để trả lời câu hỏi 
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của của các nhóm.
Chiếu kết quả cho cả lớp xem
Tuyên dương, cho điểm hs trả lời đúng và hoạt động sôi nổi trong lớp
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Cá nhân học sinh tự suy nghĩ trả lời câu hỏi độc lập.









2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Từng cá nhân tự xung phong trả lời câu hỏi riêng lẻ.
Cả lớp cùng theo dõi lên bảng chờ kết quả giáo viên đưa ra
	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Lớp hoạt động theo 4 nhóm như ban đầu
GV cho học sinh quan sát chu trình sinh sản của cây dương sỉ
_ GV sử dụng sơ đồ chiếu lên bảng yêu cầu học sinh hoàn thành chu trình vào bảng phụ theo ý mình. Khi hết 1 phút 30 giây các nhóm sẽ treo bảng phụ đồng loạt lên bảng .

GV cho điểm miệng cho Hs khi cần 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm hoạt động sôi nổi
Lúc này có thể có những nhóm chua kịp hoàn thành. 
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của của các nhóm.
Chiếu kết quả cho cả lớp xem
Tuyên dương nhóm làm tốt
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- Chuyển giao bài tập về nhà yêu cầu học sinh soạn bài 42
Yêu cầu: 
- Nhóm 1 làm rõ khái niệm và tính ưu việt của ssht
- Nhóm 2: Trình bày cấu tạo của hoa, quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
Nhóm 3: Quá trình thụ phấn và thụ tinh
Nhóm 4: Quá trình hình thành hạt và quả
Các em về nhà soạn và tiết sau trình bày theo đề tài GV cho. Nhớ xem lại bài cũ
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm nhận và thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên trong nhóm tích cực trao đổi để hoàn thanh phiếu học tập



+ Học sinh trong lớp hoạt động độc lập để hoàn thành nội dung





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Sau 1 phút 30 giây học sinh các nhóm cử đại diện lên treo bảng phụ. 
Cả lớp cùng theo dõi lên bảng chờ kết quả giáo viên đưa ra






- Hs vẫn hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ trong  4 ngày.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhóm trưởng tự phân công nhiệm vụ cho nhóm mình và mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành nội dung đã phân
	
























Bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu của bài:
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh phải:
- Nêu được khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật.
- Phân tích được các ưu điểm của sinh sản hữu tính đối với sự phát triển của thực vật qua cơ chế giảm phân và thụ tinh. 
- Mô tả được quá trình hình thành hạt phấn và túi phấn.
- Hiểu được quá trình thụ phấn, thụ tinh ở thực vật. 
- Mô tả được sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa. Ý nghĩa của thụ tinh kép.
- So sánh được sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính.
- Biết được ứng dụng tạo quả không hạt và ứng dụng khác trong nông nghiệp.
2. Kỹ năng: Rèn luyện cho HS một số kỹ năng:
- Quan sát hình ảnh, phân tích, so sánh, tổng hợp và khái quát kiến thức.
- Thu thập, xử lí thông tin, trình bày vấn đề trước đám đông.
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
Học sinh có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có tinh thần hợp tác.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tự học; Năng lực giao tiếp; Năng lực ngôn ngữ; Năng lực chuyên biệt (quan sát, phân nhóm, định nghĩa, khảo sát…); Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh, ảnh H42.1 ; H42.2 SGK trang 164, 165.
- Sưu tầm 1 số mẫu hoa như hoa bầu bí, hoa mướp…
- Tranh câm cấu tạo của một hoa.
- Phiếu ghi bài 42.(Phụ lục )
- Bảng phụ PHT: “Sự hình thành hạt phấn và túi phôi”. (Phụ lục)
- Bảng phụ: "So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật". (Phụ lục )
- Máy tính, máy chiếu Projector hoặc tivi trình chiếu.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Nghiên cứu trước thông tin SGK và tài liệu tham khảo với nội dung: nguyên phân, giảm phân và các nội dung liên quan tới sinh sản ở thực vật.
- Hoàn thành PHT được giao về nhà, các câu lệnh Sgk/163. 
- Bút xạ, bảng phụ.
III. Chuỗi các hoạt động học:

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HSthảo luận theo nhóm đôi (2 HS vào 1 nhóm) thực hiện nhiệm vụ sau: 
+ Cho ví dụ các hình thức SSVT ở thực vật trong 2p’ (1p’ thảo luận nhóm, 1p’ cử đại diện ghi lên bảng). Nhóm nào cho ví dụ được nhiều và đúng thì nhóm đó thắng (có cộng điểm)
+ Trả lời câu hỏi: Thế nào là sinh sản vô tính? Cơ sở tế bào học của SSVT?


2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi ngẫu nhiên 2 HS ở 2 nhóm khác nhau lên bảng hoàn thành.
- Nhận xét các ví dụ HS chovà câu trả lời, nhấn mạnh đặc trưng của SSVT: không có sự kết hợp giữa giao tử ♂và ♀
- GV đưa ra 1 tình huống: Ở cây bầu, cây bí, việc thụ phấn cho được thực hiện như thế nào?
- Dựa vào câu trả lời của HS để dẫn dắt vấn đề.
- GV có thể thực hành tại lớp: ngắt hoa đực úp lên hoa cái  mục đích của việc này là gì?
- Đặt vấn đề:Vậy hình thức sinh sản ở cây bầu bí khác các ví dụ HS nêu (lấy ví dụ thật về SSVT ở cây thuốc bỏng) ở điểm nào? 

- Nhận xét câu trả lời và nhấn mạnh: ví dụ trên là hình thức sinh sản hữu tính ở thực vật.
- GV vào bài mới: Vậy sinh sản hữu tính là gì? Có những hình thức sinh sản hữu tính nào? SSHT khác SSVT chỗ nào? Chúng ta sẽ làm rõ những vấn đễ này trong bài hôm nay: 	
Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Liên hệ bài học cũ và thực tiễn, thảo luận nhóm để trả lời.







- Vận dụng kiến thức cũ trả lời: không có sự kết hợp giữa giao tử ♂và ♀, con giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu, cơ sở TB là qúa trình nguyên phân.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Hoàn thành câu trả lời theo hướng dẫn của GV.




- Liên hệ thực tiễn có thể trả lời theo nhiều hình thức: do côn trùng, do con người lấy hoa đực úp lên hoa cái, ...

- Liên hệ thực tiễn có thể trả lời để hạt phấn thụ phấn cho nhụy.
- Vận dụng kiến thức trả lời.
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm SSHT ở TV

	I. Khái niệm SSHT:
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Trên cơ sở khái niệm SSVT, sự dẫn dắt vào bài ở trên và kết hợp nghiên cứu thông tin trong SGK, yêu cầu HS cho biết: 
(?):Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? Cho ví dụ?
- GV có thể mô tả lại qúa trên bằng sơ đồ sau:
Hoa đực
Bao phấn
Hạt phấn
Giao tử đực
Hoa cái
Nhuỵ
Túi phôi
Giao tử cái
Hợp tử
GP, NP
TT
Cơ thể







NP


- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau:
(?): Cơ sở tế bào học của sinh sản hữu tính là sự kết hợp của những quá trình nào?
(?):SSHT khác SSVT điểm nào.
(?):Hình thức SS nào ưu việt hơn? Tại sao.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi ngẫu nhiên 1 HS ở 1 nhóm bất kì (hoặc theo xung phong của các nhóm) trả lời.
- Nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.





- Bổ sung kiến thức: SSHT có cả ở TV có hoa và không có hoa. Ở TV không có hoa như dương xỉ, rêu, tảo…có sự xen kẽ thế hệ thì có giai đoạn SSHT mục II
	I. Khái niệm SSHT:
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:




- HS khái quát trả lời: ♂   x  ♀    => hợp tử => cơ thể mới, có thể tự lấy 1 ví dụ.










- Thảo luận nhóm, liên hệ kiến thức bài trướckhái quát kiến thức trả lời.





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV.
- Lớp nhận xét và bổ sung.
- HS hoàn thành vào phiếu ghi bài.







	I. Khái niệm SSHT:





1. Khái niệm: 
- SSHT là hình thức SS có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
- Ví dụ: SS ở cây bưởi, mướp, ngô…












- Cơ sở tế bào: Giảm phân, nguyên phân và thụ tinh.
2. Đặc trưng của SSHT:
+ Có giảm phân tạo giao tử đực, cái.
+ Có thụ tinh tạo hợp tử.
+ Có tái tổ hợp bộ gen.
3. Tính ưu việt của SSHT:
+ Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau 
+ Tạo sự đa dạng di truyền.
Vd: Khi môi trường sống thay đổi đột ngột thì các cá thể SSVT chết hàng loạt do KG đồng nhất, còn các cá thể SSHT vẫn sống sót do có sự tái tổ hợp gen.
=> SSHT có ở TV có hoa và không có hoa trong đó chủ yếu ở TV có hoa

	Hoạt động 2: Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

	II. SSHT ở TV có hoa:
- Giới thiệu:ỞTV có hoa, hoa là cơ quan thực hiện chức năng SS
1. Cấu tạo hoa: Khuyến khích học sinh tự đọc
a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Treo tranh (chiếu slide) vẽ sơ đồ cấu tạo hoa chưa chú thích các bộ phận.

- Yêu cầu HSthảo luận 2p’ theo nhóm đôi (2 HS vào 1 nhóm) thực hiện nhiệm vụ sau: 
+ Quan sát, thảo luận và cử đại diện lên bảng chú thích từ 110.

+ Thảo luận trả lời các câu hỏi:
(?):Trong các bộ phận đó thì bộ phận nào thực hiện chức năng sinh sản?
(?):Hình vẽ hoa trên là hoa đơn tính hay lưỡng tính? Vì sao?
(?): Thế nào là hoa đơn tính?
b. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi ngẫu nhiên 2 HS ở 2 nhóm khác nhau (hoặc theo xung phong của các nhóm) trả lời, nhóm nào hoàn thành trước và đúng sẽ thắng (cộng điểm).
- Nhận xét câu trả lời và chuẩn hóa kiến thức.
- GV có thể đưa ra hình ảnh minh họa:



2. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS nhắc lại đặc trưng của SSHT?
- Treo tranh (chiếu slide) vẽ sơ đồ hình thành hạt phấn, túi phôi.

- Chia lớp thành 4 nhóm (có 1 TK và 1 NT), phân nhiệm vụ cho mỗi nhóm:
+ N1, N3: Quan sát hình, thảo luận  thống nhất ý kiến hoàn thành PHT phần “Sự hình thành hạt phấn”. (PHT đã giao về nhà), và trả lời câu hỏi:
(?):Hạt phấn được gọi là giao tử chưa?
+ N2, N4: Quan sát hình, thảo luận  thống nhất ý kiến hoàn thành PHT phần “Sự hình thành túi phôi”. (PHT đã giao về nhà), và trả lời câu hỏi:
(?):Túi phôi được gọi là giao tử chưa?

- Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 3p’ theo hướng dẫn của nhóm trưởng, thống nhất ý kiến, thư ký ghi vào bảng phụ.
b. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm treo sản phẩm của mình trên bảng.
- Một trong 2 nhóm nghiên cứu cùng nội dung hoàn thành trước cử đại diện thuyết trình nội dung, nhóm còn lại theo dõi và bổ sung.
- Nhận xét, bổ sung và chuẩn hóa kiến thức bằng sơ đồ như PHT.
3. Thụ phấn và thụ tinh:
a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Chia lớp thành 4 nhóm (có 1 TK và 1 NT), phân nhiệm vụ cho mỗi nhóm:
+ Nhóm 1:Quan sát tranh các hình thức thụ phấn, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
(?):Thụ phấn là gì?
(?):TV có bao nhiêu hình thức thụ phấn? Phân biệt các hình thức đó.

(?):Trong 2 hình thức trên hình thức nào tiến hoá hơn? Tại sao.
(?):Tác nhân thụ phấn chéo là gì?
+ Nhóm 2, 3:Quan sát đoạn phim sự nảy mầm của hạt phấn (GV cung cấp), tranh hình 42.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi sau:
(?):Quan sát và mô tả sự nảy mầm của hạt phấn?
(?):Thụ tinh là gì?
(?):Qúa trình thụ tinh ở TV có hoa diễn ra như thế nào.
(?):Thế nào là thụ tinh kép.
(?):Nguồn gốc nội nhũ trong hạt là do đâu.
(?):Tại sao thụ tinh kép là hình thức thụ tinh tiến hoá nhất.


- Đặt câu hỏi thảo luận thêm:
(?):Trường hợp ruộng lúa gần ruộng ngô, hạt phấn của ngô rơi trên đầu nhuỵ của lúa thì có xảy ra sự thụ tinh hay không.


4. Sự tạo quả và kết hạt:
+ Nhóm 4:Quan sát tranh hình 42.2, thảo luận nhóm, nghiên cứu Sgk và trả lời câu hỏi:
(?):Qủa và hạt được hình thành như thế nào.
(?):Phân loại hạt dựa vào đặc điểm nào? Cho ví dụ.
- Liên hệ thực tế:
(?):Khi ăn ngô, lúa… là chúng ta đang ăn gì.
(?):Hạt không có nội nhũ chất dinh dưỡng phân bố ở đâu.
(?):Khi quả chín có những biến đổi gì về hình thái và sinh lí.
(?):Có thể làm cho quả chín nhanh hay chậm được không? ĐK nào quyết định?
b. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi đại diện mỗi nhóm thuyết trình nội dung nhóm mình thảo luận, các nhóm còn lại theo dõi và bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm của HS
- Nhận xét, bổ sung và chuẩn hóa kiến thức. 
- Bổ sung thêm: 
+ Những hoa thụ phấn nhờ gió thường có bao phấn nhẹ
+ Những hoa thụ phấn nhờ cô trùng thường có màu sắc dẹp, mùi hương thơm; hạt phấn có chất dính, xù xì…
+ Hạt 2 lá mầm, nội nhũ bị tiêu biến dần qua quá trình phôi PT thành hạt.
	II. SSHT ở TV có hoa:


1. Cấu tạo hoa:
a. Thực hiện nhiệm vụ học tập:













- Quan sát tranh, thảo luận nhóm kết hợp hiểu biết lên chú thích
- Vận dụng kiến thức, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi.




b. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV.
- Lớp nhận xét và bổ sung.


- HS hoàn thành vào phiếu ghi bài.











2. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
a. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS nhắc lại: có sự kết hợp giao tử ♂ x ♀.










- Tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát, nghiên cứu, thảo luậnnhóm theo phân công của nhóm trưởng.TB mẹ đại bào tử 2n
Giảm phân 
3 thể định hướng (n)
Đại bào tử (n)
NP
Túi phôi (3 TB đối cực, 2 trợ bào, 1 nhân cực 2n, noãn cầu)























- Thống nhất và hoàn thành nội dung PHT đã giao vào bảng phụ.

b. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Thư ký hoàn thành và treo sản phẩm của nhóm mình lên
- Cử đại diện trình bày nội dung.
- Nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung (ý kiến chéo).

- Hoàn thành nội dung vào phiếu ghi bài.

3. Thụ phấn và thụ tinh:
a. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm nhận nhiệm vụ, mỗi HS quan sát, nghiên cứu, thảo luận nhóm theo phân công của nhóm trưởng, vận dụng kiến thức đã học (SH6) trả lời.





























- Thảo luận và đưa ra ý kiến: Vì thụ tinh kép đã hình thành nội nhũ chứa chất dinh dưỡng nuôi phôi đến khi thành cây con giúp thế hệ sau thích nghi với MT.
- Thảo luận và đại diện đưa ra ý kiến: sự TT không xảy ra do đây là 2 loài khác nhau không có sự tương hợp về VCDT.






4. Sự tạo quả và kết hạt:
- Các nhóm nhận nhiệm vụ, mỗi HS quan sát, nghiên cứu, thảo luận nhóm theo phân công của nhóm trưởng, vận dụng kiến thức đã học (SH6) trả lời.


b. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Thư ký hoàn thành và treo sản phẩm của nhóm mình lên
- Cử đại diện trình bày nội dung.
- Nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung.
- Hoàn thành nội dung vào phiếu ghi bài.

- Ghi nhận kiến thức: ...

	II. SSHT ở TV có hoa:


1. Cấu tạo hoa:






























- Cấu tạo hoa gồm:
+ Đài hoa
+ Cánh hoa
+ Nhụy: đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy chứa noãn.
+ Nhị: chỉ nhị và bao phấn.
2. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
* Sự hình thành hạt phấn:




Tb mẹ hạt phấn (2n)
Giảm phân
4 tiểu bào tử (n)
4 hạt phấn (n)
Nguyên phân
Tế bào SS
Tế bào DD
2 giao tử đực (n)
ống phấn














* Sự hình thành túi phôi:








































3. Thụ phấn và thụ tinh:


a. Thụ phấn:
*/KN: là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhuỵ của hoa.
*/Hình thức thụ phấn:
+ Tự thụ phấn: xảy ra trên cùng 1 cây.
+ Thụ phấn chéo: trên các cây khác nhau.
*/Tác nhân thụ phấn:
+ Từ MT: sâu bọ, gió, nước.
+ Do con ngườ

*/Sự nảy mầm của hạt phấn
- Hạt phấn rơi trên đàu nhuỵ  mọc ra ống phấn  bầu nhuỵ: 2 giao tử trong ống phấn được ống phấn mang tới noãn.
b. Thụ tinh:
*/KN:là sự kết hợp nhân giao tử đực và nhân của tb trứng trong túi phôi hình thành nên hợp tử.
*/Qúa trình thụ tinh:
+ Ống phấn đến noãn, qua lỗ noãn đến túi phôi.
+ 1 giao tử đực kết hợp với noãn cầu tạo thành thể lưỡng bội (2n).
+ 1 giao tử đực kết hợp với nhân cực tạo nội nhũ (3n) cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi.
*/Thụ tinh kép:
Là hiện tượng cả 2 nhân cùng tham gia thụ tinh (chỉ có thực vật hạt kín).
4. Sự tạo quả và kết hạt:
*/Sự tạo quả:
- Bầu nhuỵ →quả bảo vệ hạt.
- Các bộ phận khác rụng dần.
*/Kết hạt:
- Noãn PT thành hạt. Đồng thời biến đổi vỏ noãn thành vỏ hạt.
- Hợp tử PT thành phôi.
- Tế bào tam bội phân chia hình thành nộ nhũ chứa chất dinh dưỡng.
- Có 2 loại hạt:
 Hạt có nội nhũ: cây 1 lá mầm.
Vd: lúa, ngô, kê…
 Hạt không nội nhũ: cây 2 lá mầm.
Vd: lạc, cà chua…
5. Sự chín của quả, hạt:
- Biến đổi màu sắc: Diệp lục giảm, carotenoit tổng hợp thêm quả màu xanh chuyển sang vàng.
- Biến đổi mùi vị:
+ Các axit hữu cơ giảm
+ Fructozo và sacarozo tăng lên, etilen hình thành.
+ Các chất thơm có bản chất este, andehit, xeton được tạo thành.
+Vỏ, ruột mềm ra do: pectatcanxi bị phân huỷ, các TB rời nhau, xenlulozo ở thành TB bị phân huỷ.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	Bài tập 1: Cho HS hoàn thành 1 số câu hỏi trắc nghiệm (có thể in sẵn)
Câu 1:Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.		B. 3 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.		
C. 2 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân. 	D. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.	
Câu 2:Một tế bào mẹ sinh hạt phấn của cây cà chua (2n = 24) khi giảm phân cho bao nhiêu hạt phấn và mỗi hạt phấn có bộ NST là bao nhiêu?
A. 2 hạt phấn, bộ NST lưỡng bội 2n = 24.	B. 2 hạt phấn, bộ NST đơn bội n = 12.
C. 4 hạt phấn, bộ NST lưỡng bội 2n = 24. 	D. 4 hạt phấn, bộ NST đơn bội n = 12.
Câu 3:Thế nào là thụ tinh kép?
A. Hiện tượng cùng lúc xảy ra sự hợp nhất của 2 nhân giao tử đực với nhân lưỡng bội (2n).
B. Hiện tượng 2 nhân của giao tử đực lần lượt kết hợp với 1 nhân của tế bào trứng (n).
C. Hiện tượng 2 nhân của giao tử đực cùng lúc hợp nhất với nhân của tế bào trứng (n).
D. Hiện tượng xảy ra 2 lần thụ tinh liên tiếp của 2 nhân giao tử đực, một với tế bào trứng (n), và một với nhân lưỡng bội (2n).
Bài tập 2: Cho HS chơi trò chơi ô chữ (có phần thưởng mỗi câu trả lời đúng)


	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	- Yêu cầu HS: “Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật”
	Điểm phân biệt
	SSVT
	SSHT

	Khái niệm
	- là hình thức SS không có kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra giống nhau và giống  mẹ.
	- là hình thức SS có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái qua sự TT tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

	Cơ sở tế bào học
	- Nguyên phân
	- Giảm phân, thụ tinh và nguyên phân

	Đặc điểm di truyền
	- Con mang đặc điểm di truyền giống nhau và giống mẹ.
- Ít đa dạng về mặt di truyền
	- Con mang đặc điểm của bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới
- Có sự đa dạng di truyền cao hơn

	Ưu điểm
	- Tạo nhiều cá thể trong thời gian ngắn thích nghi MT ổn định
- Giữ được những tính trạng quý
	- Tăng khả năng thích nghi thế hệ sau với MT sống biến đổi.
- Đa dạng về mặt di truyền

	Nhược điểm
	- Dễ chết đồng loạt khi môi trường thay đổi
	- Tạo ra số cá thể ít trong thời gian ngắn





*/ Dặn dò (1p’- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Chuẩn bị bài thực hành:
+ Chia nhóm thực hành. Đọc quy trinh cách tiến hành trong Sgk.
+ Chuẩn bị mẫu: đất ẩm, mùn, cành bưởi, rau muống, lá thuốc bỏng hay hoa đá, đoạn mía…
+ Các dụng cụ trong Sgk trang 164.
IV. Phụ lục: 			
*/ Bảng phụ các đặc trưng của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính	
	STT
	Đặc điểm
	Đúng
	Sai

	1
	Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giao tử đực với giao tử cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.
	
	

	2
	Luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.
	
	

	3
	Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.
	
	

	4
	Con cái sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.
	
	

	5
	Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.
	
	

	6
	Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
	
	


*/ PHT: “Tóm tắt quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi”.
Quan sát hình và hoàn thành sơ đồ hình thành hạt phấn và túi phôi
a. Sự hình thành hạt phấn……………..

……………..

……………..

……………..

Tế bào sinh hạt phấn (2n)

……………..


			GP					       NP



+ Tế bào dinh dưỡng phân hóa thành ………………………………………………….
+ Tế bào sinh sản sẽ phân hóa tạo thành ………………………………………………
b. Sự hình thành túi phôi:
					   NP 3 lần+     …………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

GP

Tế bào sinh noãn (2n)







……………..

……………….



Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
PHỤ LỤC – PHIẾU GHI BÀI CỦA HỌC SINH
I. Khái niệm SSHT:
1. Khái niệm: 
- SSHT là hình thức SS ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Ví dụ: .......................................................................................................................................................
2. Cơ sở tế bào học: ...................................................................................................................................
3. Đặc trưng của SSHT:
+ .....................................................................................................................................................
+ ......................................................................................................................................................
+ ......................................................................................................................................................
4. Tính ưu việt của SSHT:
+.......................................................................................................................................................
+......................................................................................................................................................
*/ Lưu ý: SSHT có ở TV có hoa và không có hoa trong đó chủ yếu ở TV có hoa
II. Sinh sản hữu tính ở TV có hoa:
1. Cấu tạo hoa:

2. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
a. Sự hình thành hạt phấn
……………..


		   	GP					     NP……………..

……………..

……………..

Tế bào sinh hạt phấn (2n)




……………..



+ Tế bào dinh dưỡng phân hóa thành ………………………………………………….
+ Tế bào sinh sản sẽ phân hóa tạo thành ………………………………………………
b. Sự hình thành túi phôi:
					 NP 3 lần……………..

……………….

+     …………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

GP

Tế bào sinh noãn (2n)







2. Thụ phấn và thụ tinh:
a. Thụ phấn:
*/KN:..................................................................................................................................................
*/ Hình thức thụ phấn:
+.................................................................................................................................................
+ 
*/ Tác nhân thụ phấn:......................................................................................................................
*/ Sự nảy mầm của hạt phấn........................................................................................................................
.....................................
b. Thụ tinh:
*/ KN:...............................................................................................................................................
*/ Ở TV hạt kín, thụ tinh kép:
+ KN:..........................................................................................................................................
+.............................................................................................................................................
+............................................................................................................................................
=> Ý nghĩa của thụ tinh kép:.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Sự tạo quả và kết hạt:
*/ Sự tạo quả: .............................................................................................................................................
+..................................................................................................................................................
*/ Kết hạt:....................................................................................................................................................
+...................................................................................................................................
+................................................................................................................................................
-.......................................................................................................................................................
+......................................................................................................................................................
+.............................................................................................................................................
4. Sự chín của quả, hạt:
- Biến đổi màu sắc: ....................................................................................................................................
- Biến đổi mùi vị:...............................................................................................................................
+....................................................................................................................................................
CỦNG CỐ: So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật
	             Hình thức
Đặc điểm
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Khái niệm
	
	

	Cơ sở tế bào học
	
	

	Đặc điểm di truyền
	
	

	Ý nghĩa
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TÊN BÀI : BÀI 44- SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VÂT

I. Mục tiêu bài học: 
Khi học xong bài này học sinh cần phải đạt được:
1. Kiến thức:
-Nêu được khái niệm sinh sản vô tính ở động vật
-Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
-Nêu được bản chất của sinh sản vô tính.
-Nêu được ưu điểm, nhược điểm của sinh sản vô tính
2. Kĩ năng: 
 -Quan sát, phân tích , so sánh . 
3. Thái độ: 
-Có cái nhìn đúng đắn về khoa học, các vấn đề thời đại như nhân bản vô tính, nuôi cấy mô.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
Năng lực hợp tác, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học ,năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
II. Chuẩn bị của GV và HS:
   - GV:Tranh vẽ hoặc  máy chiếu về các hình : H44.1; H44.2; H44.3, hình bọt biển và giun dẹp và PHT.
   - HS: Đọc trước bài học mới , xem lại kiến thức về nuôi mô sống và nhân bản vô tính ở môn công nghệ lớp 10.
III. Chuỗi các hoạt động :
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: chia lớp theo nhóm đôi , yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi sau:
  -  CH1: Giống như thực vật, động vật cũng có hai hình thức sinh sản: đó là những hình thức sinh sản nào?
  - CH2 : Sinh sản vô tính thường gặp ở động vật nào ?
  - CH3: còn sinh sản hữu tính có ở những động vật nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GV gọi 1 HS đại diện  báo cáo .
GV yêu cầu  HS nhóm khác trao đổi và bổ sung thêm.

GV sử dụng nội dung HS trả lời để tạo ra tình huống có vấn đề và dẫn dắt vào nội dung bài học.Trong bài hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật cũng như ưu, nhược điểm của hình thức sinh sản này.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS: nhận và thực  hiện nội dung thảo luận và ghi ra giấy nháp đề chuẩn bị báo cáo trước lớp.




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

HS:các nhóm thực hiện báo cáo các hình thức SS ở ĐV là:
-  SSVT và SSHT. 
- SSVT gặp ở đv bậc thấp .
 - SSHT thường gặp ở ĐVKXS và ĐVCXS.
HS nhóm khác bổ sung nhận xét

	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ 
Khuyến khích học sinh tự đọc
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: cho HS xem hình ảnh SSVT ở thủy tức và chia lớp theo nhóm đôi , sau đó yêu cầu HS trả lời các CH sau :
- CH1: Thủy tức con được sinh ra từ mấy cơ thể mẹ?
- CH2: Nêu các ví dụ về động vật có sinh sản vô tính?
 - CH 3:Từ đó các em hãy nêu SSVT ở động vật  là gì ?
 -  CH4: Cơ sở tế bào học của SSVT ở ĐV ?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV : yêu cầu đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
GV : các nhóm khác bổ sung ý kiến .
Gv: Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh trong sgk. Chọn đáp án đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật.
A. sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
GV: có thể hỏi thêm .Vậy Sinh sản vô tính ở động vật có những dấu hiệu gì?
GV: nhận xét, đánh giá và  chuẩn hóa kiến thức, ghi vào  phần nội dung .


1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-GV: yêu cầu 1 hs trả lời câu hỏi : theo em có mấy hình thức sinh sản vô tính ở 
ĐV ? Đó là những hình thức sinh sản nào? 
  - Sau đó gv trình  chiếu hình 44.1,44.2,44.3 trong SGK, hình bọt biển ,giun dẹp  và chia lớp thành 4 nhóm hoàn thành nội dung trong  PHT :
-Mỗi nhóm 1 hình thức SS như sau:
    + Nhóm 1 : trình bày hình thức SS theo kiểu phân đôi.
    + Nhóm 2 : trình bày hình thức SS theo kiểu nảy chồi.
     + Nhóm 3: trình bày hình thức SS theo kiểu phân mảnh.
     + Nhóm 4: trình bày hình thức SS theo kiểu trinh sinh.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV:  Gọi bất kì hs nào để trả lời câu hỏi.
- Sau đó GV chốt lại các hình thức ssvt ở đv.
- GV : Yêu cầu cử  đại diện  của mỗi nhóm  lên trình bày .
- GV : gọi HS nhóm khác nhận xét và bổ sung.
 - GV : kiểm tra sản phẩm của các nhóm .
 - GV : hoàn thành kiến thức (nội dung)
GV  có thể bổ sung thêm  hiện tượng trinh sinh còn gặp ở cá, lưỡng cư (ếch giun) bò sát, (tắc kì hoa , kỳ nhông …)

III. ỨNG DỤNG
Khuyến khích HS tự đọc
 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Ở thực vật người ta ứng dụng của sinh sản vô tính vào trong giâm cành, chiết cành, ghép cành và nuôi cấy mô. Vậy ở động vật sinh sản vô tính được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Ta cùng tìm hiểu phần III.
 GV : Chia lớp thành 4 nhóm và  yêu cầu:
Nhóm 1,2 đọc nội dung SGK kết hợp với kiến thức về nuôi mô sống đã học ở môn công nghệ 10 để thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
   -CH1: Nuôi cấy mô ở ĐV gồm những bước nào ?
  -CH2 : Nuôi mô sống có thành tựu ý nghĩa gì ?
Nhóm 3,4 xem sơ đồ động về quy trình tạo Cừu Đooly kết hợp với kiến thức đã học ở lớp 10 để thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi sau:
  -CH3 : Nhân bản vô tính được tiến hành gồm mấy bước?
  - CH4: Nhân bản vô tính có ý nghĩa gì đối với đời sống ?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GV: yêu cầu 1 đại diện nhóm lên trình bày.
GV : yêu cầu chỉ định hs nhóm khác bổ sung ,nhận xét.
GV : hoàn thành kiến thức (phần nội dung)
GV kết luận, bổ sung: Người ta tách mô, nuôi mô để tạo ra các mô, tế bào sử dụng cho việc cấy ghép, chữa trị các bệnh. Chẳng hạn như việc cấy ghép các da mới cho các bệnh nhân bị bỏng hay việc cấy ghép tim, thận, giác mạc… Việc cấy ghép này có thể theo dạng tự ghép, đồng ghép hay dị ghép. Tự ghép: mô  hoặc cơ quan khác có thể được lấy từ phần khác của chính cơ thể mình. Đồng ghép: mô hoặc cơ quan được lấy từ người có sự tương đồng về mặt di truyền như anh em đồng sinh cùng trứng. Dị ghép: mô hoặc cơ quan được ghép không tương đồng về mặt DT

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

HS : các nhóm trao đổi và vận dụng kiến thức  đã học  thảo luận các câu hỏi.









2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
HS:  các nhóm trả lời :
· Thủy tức con được sinh ra từ......
· VD của HS về ĐVcó SSVT........
· KN SSVT ......
· Nêu được cơ sở TB học của SSVT ở ĐV là phân bào .........
· Phương án đúng là: A
- HS : các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- HS : Nêu ra được 2 dấu hiệu cơ bản của SSVT ở ĐV:
(Con cái giống hệt mẹ,không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.)



1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS: Nghiên cứu câu hỏi.




HS : quan sát hình, nghiên cứu SGK và nội dung PHT để thực hiện thảo luận nhóm.



























2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
-HS: trả lời 



- Cử đại diện nhóm  báo cáo nội dung .
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.















1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS : các nhóm trao đổi kết hợp SGK thảo luận trả lời.



























2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

HS : - Đại diện  nhóm  trình  bày .
        -Đại diện nhóm khác ….



	I.SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ? 















* KN Sinh  sản  vô tính ở ĐV  là : kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hay một số cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
*Ví dụ: Sinh sản bằng nảy chồi ở thuỷ tức, amip,trùng đế giầy ....
* Cơ sở TB học: dựa trên sự phân bào nguyên nhiễm các TB phân chia và phân hóa để tạo cơ thể mới.











II.CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐV:

























III. ỨNG DỤNG
1. Nuôi mô sống
-Quy trình: Tách mô từ cơ thẻ động vật để nuôi cấy trong môi trường đủ dinh dưỡng, vô trùng, nhiệt độ thích hợp giúp mô tồn tại và phát triển.
-Thành tựu: Nuôi mô da để cấy cho các bệnh nhân bị bỏng


- Ý nghĩa: Nuôi mô, nuôi TB và nuôi TB sử dụng làm mô ghép như nuôi cấy da, tim, thận, giác mạc…





2. Nhân bản vô tính:
-Các bước:
+Chuyển nhân tế bào sinh dưỡng 2n vào tế bào trứng đã lấy mất nhân (n) tạo thành tế bào trứng cấy nhân. 
+Kích thích trứng cấy nhân để tạo thành phôi.
+Cấy phôi vào tử cung của con cái để nó mang thai và sinh ra con.
-Thành tựu: Đã tạo được cừu, chuột, lợn, bò, chó,... nhưng chưa tạo được người.

-Ý nghĩa: Tạo mô, cơ quan để thay thế các cơ quan bị bệnh.






















	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV: cho các câu hỏi sau yêu cầu 4 thảo luận và trình bày trước lớp :
  CH1: So sánh các hình thức sinh sản vô tính ở động vật ?
  CH2 :Trong cuộc sống thì chúng ta thường thấy các hiện tượng như thằn lằn bị đứt đuôi mọc lại được đuôi hay tôm, cua chân càng bị gãy nhưng mọc lại được. Theo em các hiện tượng đó có phải là SSVT ko? Vì sao?
GV: Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi tái sinh lại đuôi  hay ở tôm cua không phải là SSVT mà chỉ tái tạo lại một bộ phận bị mất đi của cơ thể. SSVT phải là tái tạo ra cơ thể giống mình, không có kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
CH3: Bây giờ các em hãy nghiên cứu lệnh thứ 3 trong SGK trang 173 hoặc quan sát trên bảng, thảo luận nhóm và cho cô biết SSVT có những ưu điểm và nhược điểm gì?
 CH4:yêu cầu các em hãy nghiên cứu phần ứng dụng trong sgk và cho biết: Tại sao chưa thể tạo được cá thể mới từ tế bào hoặc mô của động vật có tổ chức cao?
CH5:Nuôi cấy mô ứng dụng để chữa bệnh gì?
CH6:Nhân bản vô tính được ứng dụng trong y học và nông nghiệp như thế nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: yêu cầu đại diện HS các nhóm trả lời 
GV:yêu cầu HS nhóm khác bổ sung .
GV: kiểm tra kết quả thực hiện của HS điều chỉnh kịp thời những vướng mắt của HS trong quá trình thực hiện.
GV: nhận xét đánh giá kq thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.




	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS : các nhóm trao đổi thảo luận  các câu hỏi.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:
- HS các nhóm trả lời:
CH1:
- Giống nhau: ko có sự kết hợp giữa tinh trùng và 
trứng .Từ 1 cá thể sinh ra 1 hoặc nhiều cá thể mới có bộ NST giống cá thể mẹ.
 Các hình thức SSVT đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.
- khác nhau:
Phân đôi : dựa trên sự phân chia đơn giản của tế bào chất và nhân.
Nảy chồi :dựa trên sự nguyên phân nhiều lần, tạo thành chồi con trên cơ thể mẹ ở cá thể mới.
Phân mảnh :từ những mảnh vụn của cơ thể, qua nguyên phân tạo ra cá thể mới.
Trinh sản : trứng ko thụ tinh (n) nguyên phân nhiều lần ở cá thể mới.
-CH2:
(Không phải vì nó chỉ tái sinh tạo thành một bộ phận của cơ thể chứ không hình thành cơ thể mới )
- CH3: (phần nội dung)
-CH4:Do đv bậc cao có tính chuyên hóa cao.

-CH5: chữa trị bệnh nhân bị bỏng da,ghép thận…
-CH6: -Trong y hoc: tạo ra các mô, các cơ quan mong muốn từ đó thay thế các mô,cơ quan bị bệnh ,bị hỏng ở người.
      - Trong nông nghiệp: khắc phục nguy vơ tuyệt chủng ở 1 số loài ĐV hoang dã.
- HS các nhóm khác bổ sung ý kiến.
	





















*Ưu điểm của sinh sản vô tính
- Cá thể sống đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
- Tạo ra cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền.
- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động.
*Nhược điểm của sinh sản vô tính
- Tạo ra các thế hệ con cái giống nhau về mặt di truyền. 
+Giảm độ đa dạng sinh học.
+Vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn tới hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.


	                                              D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
  GV: yêu cầu hs thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
Câu.1    So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
 Câu.2    Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?
      Câu .3    Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao?    Câu 4: phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: yêu cầu đại diện HS các nhóm trả lời .
GV:yêu cầu HS nhóm khác bổ sung.
GV: nhận xét đánh giá kq thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS : các nhóm nhận nội dung  trao đổi thảo luận  các câu hỏi.















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:
- HS các nhóm trả lời  câu hỏi….
- HS các nhóm  khác bổ sung.
	




	Hình thức sinh sản
	Phương thức tạo ra cơ thể mới
	Nhóm sinh vật

	1. Phân đôi
	 Tế bào phân đôi thành 2 cơ thể
	Động vật đơn bào và giun dẹp

	2. Nảy chồi
	Cơ thể mẹ có phần phát triển hơn phần khác tạo chồi, chồi tách khỏi cơ thể mẹ hình thành cơ thể mới
	Ruột khoang, thuỷ tức.

	3. Phân mảnh
	Một phần của cơ thể bị tách ra và hình thành cơ thể mới
	Bọt biển,
Giun dẹp

	4. Trinh sinh
	Giao tử cái (trứng)không được thụ tinh(n) phát triển thành cơ thể mới (n)
	Loài chân đốt (ong, kiến, rệp), một số loài cá, lưỡng cư, bò sát





TÊN BÀI : BÀI 45 : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VÂT
I. Mục tiêu bài học: 
Khi học xong bài này học sinh cần phải đạt được:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm  của sinh sản hữu tính ở động vật .
 - Nêu được 3 giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính.
 - Nêu và Phân biệt được chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở đv  (thụ tinh ngoài với thụ tinh trong, đẻ trứng ,đẻ con).
 - Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở đv (đẻ trứng và đẻ con) . 	
2. Kĩ năng: 
 -Quan sát, phân tích, tổng hợp, vân dụng lí thuyết vào thực tiễn.
3. Thái độ: 
- Có cái nhìn đúng đắn về khoa học. Có ý thức bảo vệ động vật, đặc biệt vào mùa sinh sản. Nhằm giữ gìn nguồn gen.
Đinh hướng phát triển năng lực.
Năng lực hợp tác, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
II. Chuẩn bị của GV và HS:
  GV:  Tranh và máy chiếu hình  44.1 ,45.1, 45.2, 45.3, 45.4 sgk. Phiếu học tập, bảng phụ .
  HS: Đọc trước bài mới ở nhà, các tài liệu liên quan khác ….
III. Chuỗi các hoạt động :
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV : Cho HS quan sát hình 45.1 SGK và hình 44.1 sinh sản của trùng đế giầy yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học (thảo luận 2 bạn với nhau ) trả lời câu hỏi: 
- Trình bày quá trình sinh sản của hai loài?
-  Em hãy cho biết sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính ở động vật ?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV gọi 1 HS đại diện  báo cáo .
GV yêu cầu  HS nhóm khác trao đổi và bổ sung thêm.
GV sử dụng nội dung HS trả lời để tạo ra tình huống có vấn đề và dẫn dắt vào nội dung bài học
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS : quan sát hình ảnh  và ghi  nội dung ra giấy nháp  để  cùng nhau thảo luận câu hỏi.



2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS : đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận .
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung 


	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?
Khuyến khích HS tự đọc
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV : Tiếp tục cho HS thảo luận theo nhóm đôi và yêu cầu hs trả lời các câu hỏi sau :
- Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính?
- Tại sao nói hình thức sinh sản của chúng là sinh sản hữu tính ?
- Chọn câu đúng về khái niệm sinh sản hữu tính ở đv trong SGK / T175.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GV : gọi đại diện nhóm trả lời .
GV : gọi dại diện nhóm khác bổ sung ý kiến .
GV : Nhận xét, đánh giá và chuẩn hóa kiến thức .
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV: Chúng ta vừa mới tìm hiểu về KN SSHT ở ĐV. Vậy quá trình SSHT ở ĐV gồm những giai đoạn nào ? đặc điểm của các gđ đó như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần II. 
GV : Em hãy quan sát hình 45.1 SGK sơ đồ mô tả các giai đoạn phát triển của gà ,thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
- Theo em quá trình SSHT ở gà có thể chia làm mấy giai đoạn ? đặc điểm của từng giai đoạn đó ?
- Tinh trùng và trứng được hình thành ở bộ phận nào trong cơ thể?
- Tại sao số lượng NST trong tinh trùng và trứng giảm đi một nửa so với các loại tế bào khác trong cơ thể?
- Thụ tinh là gì? Tại sao hợp tử có bộ NST lưỡng  bội?

- Tại sao từ một tế bào (hợp tử) lại có thể phát triển thành một cơ thể mới?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV : gọi đại diện các nhóm trả lời .
- GV : gọi đại diện nhóm khác cho ý kiến  nhận xét ,bổ sung .
-GV : nhận xét , đánh giá , chuẩn hóa nội dung.

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV : Cho HS quan sát hình 45.2, 45.3, 45.4 SGK, đọc thông tin trong mục III.
GV: chia lớp thành 3 nhóm  và yêu câu hãy phân biệt  thụ tinh ngoài với  thụ tinh trong như nội dung trong PHT sau:   
N1: KN;  N2: ƯĐ; N3:N Đ

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GV : Cho đại diện 1 HS của từng nhóm trình bày.

GV : gọi diện nhóm khác nhận xét ,bổ sung.

GV: nhận xét, đánh giá và chính xác hóa nội dung phiếu học tập
?

IV. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON:
Khuyến khích HS tự đọc
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV:  yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và hãy phân biệt hình thức SS đẻ trứng và đẻ con theo bảng  phụ sau đây:
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GV :gọi đại diện 1 HS của từng nhóm trình bày.
GV: gọi đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV:nhận xét, đánh giá và chính xác hóa nội dung .

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS:  các nhóm trao đổi và vận dụng kiến thức  đã học thảo luận các câu hỏi.






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
HS: đại diện nhóm trả lời 
- HS :nhóm khác bổ sung , nhận xét.

1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS: lắng nghe .


HS : các nhóm hợp tác với nhau cùng thảo luận câu hỏi.

















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:
HS: đại diện các nhóm trả lời .
HS: đại diện các nhóm khác  nhận xét ,bổ sung.

1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS: quan sát hình và đọc nội dung sgk

HS: chia nhóm và thảo luận.
HS: Giao tử cái và giao tử đực có bộ NST đơn bội là nhờ quá trình giảm phân trong buồng trứng và tinh hoàn .
  




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:
- HS: đại diện nhóm trình bày .
HS: nhóm khác nhận xét, bổ sung.
1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS: các nhóm cùng nhau hợp tác và thảo luận.





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:

HS: đại diện nhóm trình bày
HS : nhóm khác nhận xét ,bổ sung  ý kiến.


	I.SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?









- KN :Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới do sư hợp nhất 2 loại giao tử  đực và cái đơn bội  để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển cơ thể mới.
- Đại diện :côn trùng , ĐV có vú ,chim ,lưỡng cư , bò sát…
II. QUÁ TRÌNH  SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐV: ở các loài ss đều trải qua 3 gđ:
1. Giai đoạn hình thành giao tử (tinh trùng và trứng)
- Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo thành 1 trứng (n) và 3 thể cực (n)
- Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo thành 4 tinh trùng.
2. Giai đoạn thụ tinh: là sự kết hợp giữa tinh trùng (n) và trứng (n) hình thành hợp tử (2n). 
3. Giai đoạn phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành cơ thể mới)
- Ví dụ: Sự phát triển phôi thai ở người.













III. THỤ TINH NGOÀI VÀ THỤ TINH TRONG:
























IV. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON:



	                                                       C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: yêu cầu hs thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
1. Sinh sản hữu tính có ưu điểm và nhược điểm gì?
2. Tại sao động vật sống ở trên cạn không thể tiến hành thụ tinh ngoài được?
3. Chiều hướng tiến hoá của sinh sản HT ở động vật?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GV: gọi đại diện các nhóm lên trả lời .

GV: gọi đại diện  các nhóm khác  bổ sung ý kiến.
GV : Nhận xét, đánh giá , bổ sung chuẩn hóa kiến thức .
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:

HS : hợp tác chặt chẽ và cùng nhau thảo luận.





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:

HS : đại diện các nhóm trả lời .

HS: đại diện các nhóm khác bổ sung ý kiến.
	
1. Ưu điểm của sinh sản hữu tính
+ Tạo ra các cơ thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.
+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
- Nhược điểm: Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
2.Những trở ngại liên quan sinh sản:
+ Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.
+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hư hỏng, như nhiệt độ quá cao, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập...
- Khắc phục:
+ Thụ tinh trong.
+ Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.
3. Chiều hướng tiến hoá của sinh sản HT ở động vật 
 - cơ thể:
   .  cơ quan sinh sản chưa phân hóa -> phân hóa.
   . Cơ thể lưỡng tính -> đơn tính .
HÌnh thức thụ tinh:
. Tự thụ tinh -> thụ tinh chéo.
.Thụ tinh ngoài -> thụ tinh trong.
Hình thức sinh sản:
  . Đẻ trứng -> đẻ con
  . Trứng ,con sinh ra ko được chăm sóc, bảo vệ -> được chăm sóc, bảo vệ.
  

	                                                  D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: yêu cầu hs thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền?
Câu 2. Cho biết ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài. Vì sao động vật thụ tinh ngoài đẻ rất nhiều trứng
Câu 3. Cho biết ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở các loài thú
Câu 4. Nêu chiều hướng tiến hóa chung trong sinh sản hữu tính của động vật
Câu 5. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các loài.
Câu 6. Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính?
Câu 7. Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: yêu cầu đại diện HS các nhóm trả lời .
GV:yêu cầu HS nhóm khác bổ sung.
GV: nhận xét đánh giá kq thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS : các nhóm nhận nội dung  trao đổi thảo luận  các câu hỏi.




















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận:
- HS các nhóm trả lời  câu hỏi….
- HS các nhóm  khác bổ sung.

	


      

	Phân   biệt


Khái niệm


	Thụ tinh ngoài
	Thụ tinh trong

	 Khái niệm
	- Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể cái.
	- Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.



	Ưu điểm
	- Con cái đẻ được nhiều trứng trong cùng 1 lúc
- Không tiêu tốn nhiều năng lượng để thụ tinh.
- Đẻ được nhiều lứa hơn trong cùng khoảng thời gian so với thụ tinh trong.
	- Hiệu suất thụ tinh cao
- Hợp tử được bảo vệ tốt, ít chịu ảnh hưởng của môi trường ngoài nên tỉ lệ hợp tử phát triển và đẻ thành con cao.



	Nhược điểm
	- Hiệu suất thụ tinh của trứng thấp- Hợp tử không được bảo vệ nên tỉ lệ phát triển và đẻ con thấp.
	- Tiêu tốn nhiều năng lượng để thụ tinh.- Số lứa đẻ giảm, lượng con đẻ ít.






	
	Đẻ trứng 
	Đẻ con

	Khái niệm
	- Trứng có thể được đẻ ra ngoài rồi thụ tinh (thụ tinh ngoài) hoặc trứng được thụ tinh rồi đẻ ra ngoài ( thụ tinh trong ) -> phát triển thành phôi -> con non .
	- Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản ( thụ tinh trong) tạo hợp tử -> phát triển thành phôi -> con non -> đẻ ra ngoài .

	


Ưu điểm
	- Không mang thai nên con cái không khó khăn khi tham gia các hoạt động sống
.- Trứng thường có vỏ bọc chống lại các tác nhân môi trường như nhiệt độ, ánh sáng,VSV…
	- Ở động vật có vú, chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai rất phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ thích hợp với sự phát triển của thai.
- Phôi thai được bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp.



	




Nhược điểm
	- Khi môi trường bất lợi phôi phát triển kém và tỉ lệ nở thấp.- Trứng phát triển ngoài cơ thể nên dễ bị các động vật khác sử dụng làm thức ăn.


	- Mang thai gây khó khăn trong hoạt động sống của động vật.
- Tiêu tốn nhiều năng lượng để nuôi dưỡng thai nhi.

- Sự phát triển của phôi thai phụ thuộc vào sức khoẻ của cơ thể mẹ.











 BÀI 46. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Khuyến khích HS tự đọc
I. Mục tiêu của bài học:
1. Kiến thức:
	- Trình bày được cơ chế điều hoà sinh tinh và cơ chế điều hòa sinh trứng.
	- Nêu được những ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
2. Kỹ năng: 
	- Rèn luyện kĩ năng quan sát: Quan sát hình 46. 1 Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh, hình 46.2. Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng. 
	- Rèn luyện kĩ năng tự học thông  qua tự nghiên cứu sách giáo khoa, tự nghiên cứu hình để hình thành kiến thức.
	- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp thông  qua phân tích hình 46. 1 Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh, hình 46.2 Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng để hình thành kiến thức.
	- Rèn luyện kĩ năng tư duy thông qua trả lời các câu hỏi tổng hợp, câu hỏi có vấn đề.
3. Thái độ:
- Có cách nhìn nhận đúng về về một số hiện tượng liên quan đến vấn đề sinh sản.
- Có ý thức, tuyên truyền giữ gìn sức khỏe sinh sản, có chế độ nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng hợp lí để hạn chế ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản trong thực tiễn.
4. Đinh hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học thông qua việc chuẩn bị nội dung bài trước khi đến lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc hoạt động nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải quyết tình huống khởi động.
- Năng lực ngôn ngữ thông hoạt hoạt động trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh và cơ chế điều hòa sinh trứng, trình bày sản phẩm thảo luận nhóm. 
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống thông qua việc tìm hiểu và giải thích một số ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên: 
- Thiết bị dạy học: Máy tính, giấy rôki, bút dạ, nam châm, keo dán 2 mặt.
- Phiếu học tập số 1 về cơ chế điều hòa sinh tinh 

- Phiếu học tập số 2 về cơ chế điều hòa sinh trứng
- Giáo án word, bài giảng điện tử của giáo viên bằng phần mềm power point.
- Tranh H.46.1, H.46.2, ảnh,  sách giáo khoa sinh học 11.
2. Học sinh: 
- Bảng phụ.
- Nghiên cứu 2 nội dung sgk ( cơ chế điều hòa sinh tinh, điều hòa sinh trứng và ảnh hưởng của thần kinh, môi trường sống đến quá trình điều hòa sinh tinh, sinh trứng).
- HS nghiên cứu h.46.1, h.46.2, 2 câu lệnh sgk
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm mỗi nhóm 2 hs để thực hiện nhiệm vụ sau:
- Quan sát hình. Các giai đoạn sinh sản hữu tính ở gà.

- Trả lời các câu hỏi sau:
+ Câu 1. Sinh sản hữu tính ở động vật phải trải qua những giai đoạn nào? 
+ Câu 2. Giai đoạn nào là cơ bản nhất?
+ Câu 3. Tại sao phụ nữ trong suốt thời gian mang thai không có kinh nguyệt?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi ngẫu nhiên 3 HS ở 3 nhóm khác nhau trả lời.
- GV đánh giá cho điểm khi HS trả lời đúng câu 1 và câu 2 vì kiến thức cũ

GV dẫn dắt vào bài: Vậy quá trình sản sinh tinh trùng và trứng được điều hòa như thế nào và có những nhân tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 46.  
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập




- HS quan sát, thảo luận.








2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo sự hướng dẫn của GV.
* Dự kiến sản phẩm của HS:
+ Câu 1. Có 3 giai đoạn (giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng; giai đoạn thụ tinh; giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới).
+ Câu 2. Giai đoạn cơ bản nhất là giai đoạn hình thành trứng và tinh trùng.
+ Câu 3. HS lúng túng.          
	





















BÀI 46. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN 









	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I/ Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV treo tranh H.46.1 và H.46.2.
- Chia lớp thành 4 nhóm (1 nhóm/ 1 tổ) phát phiếu học tập số 1, phiếu học tập số 2 yêu cầu:
+ Nhóm 1, 2: làm việc với nội dung cơ chế điều hòa sinh tinh và quan sát hình 46.1, thảo luận  trong vòng 5 phút hoàn thành PHT số 1 
+ Nhóm 3, 4: làm việc với nội dung cơ chế điều hòa sinh trứng  và quan sát hình 46.2 , thảo luận  trong vòng 5 phút hoàn thành PHT số 2 
- Sau 5 phút yêu cầu treo kết quả của 4 nhóm lên bảng.
- Yêu cầu HS quan sát theo dõi kết quả PHT số 1 , hình 46.1, kết hợp SgK  trả lời nhanh các câu hỏi trong 5 phút
+ Câu 1. Điều gì sẽ xảy ra khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao?
- Yêu cầu HS quan sát theo dõi kết quả PHT số 2 , hình 46.2, kết hợp SgK  trả lời nhanh các câu hỏi trong 5 phút
+ Câu 2. Tại sao quá trình phát triển, chín và rụng trứng diễn ra theo chu kì?
+ Câu 3. Tại sao phụ nữ uống viên thuốc tránh thai chứa progesteron hoặc progesteron và ostrogen  sẽ không thụ thai?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi ngẫu nhiên 1 HS ở  nhóm 2 hoặc 1 và nhóm 3 hoặc 4 lên bảng trình bày kết quả trước lớp.
- Gọi bất kì HS nào của lớp trả lời các câu hỏi. 
- GV nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức và có thể cho điểm nếu HS trả lời đúng.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS hoàn thiện kiến thức về cơ chế sinh tinh và cơ chế sinh trứng.
- Học sinh tự điều chỉnh sau khi nghe phản biện của nhóm khác và của giáo viên.



































II/ Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Ở tiết học trước GV chia 4 nhóm giao nhiệm vụ nhóm 1,2 (câu 1); nhóm 3,4 (câu 2) yêu cầu HS tìm hiểu ở nhà trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1. Yếu tố thần kinh ảnh hưởng đến quá trình sinh sản như thế nào? Hãy nêu một số dẫn chứng cụ thể?
Câu 2. Những yếu tố nào của môi trường sống ảnh hưởng đến sinh sản và ảnh hưởng như thế nào? Hãy nêu một số dẫn chứng cụ thể?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi ngẫu nhiên 1 HS ở  bất kì nhóm nào lên bảng trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá báo cáo kết quả của HS hình thành kiến thức.
- GV cung cấp thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và nêu tác hại của việc lạm dụng thuốc tránh thai.

	

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát tranh.
- HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.




















- HS treo kết quả lên bảng.
- HS quan sát theo dõi kết quả PHT, nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi.





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả. Dự kiến sản phẩm của HS
- Nhóm 1,2: Báo cáo phiếu học tập số 1
+ Nhóm 3,4: 

+ Câu 1. Khi nồng độ Testostêrôn trong máu quá cao, nó sẽ quay lại ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên giảm và ngừng tiết GnRH, FSH, LH.
+ Câu 2. Do nồng độ hoocmon sinh dục biến đổi theo chu kì (nhờ liên hệ ngược) → quá trình chín và rụng trứng cũng diễn ra theo chu kì.
+ Câu 3. Vì  trong thuốc tránh thai có chứa các hocmon progesteron và ostrogen, các hoocmon này có tác dụng ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm giảm tiết GnRH, FSH và LH, dẫn đến trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thảo luận từ thông tin SGK, và các thông tin mà các em cập nhật được qua sách báo tivi … Để trả lời các câu hỏi.
 
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả. Dự kiến sản phẩm của HS:
Câu 1. Ảnh hưởng của thần kinh:
-  Căng thẳng thần kinh, lo âu, sợ hãi kéo dài hay đột ngột gây rối loạn qúa trình chín và rụng trứng.
- Ví dụ:
+ Ở người nghiện rượu, bia, thuốc lá, ma túy  rối loạn quá trình sản sinh trứng và tinh trùng 
Câu 2. Ảnh hưởng của môi trường.
+ Nhiệt độ, độ ẩm. Chế độ dinh dưỡng không hợp lí gây rối loạn qúa trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể ảnh hưởng đến qúa trình sinh tinh và sinh trứng.
+ Các chất kích thích làm tinh hoàn giảm khà năng sản sinh tinh trình và buồng trứng kém hoạt động.
- Ví dụ: 
+ Thiếu ăn: gà, vịt sẽ ngừng đẻ trứng, trâu bò động dục muộn….
	

I/ Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

1/ Cơ chế điều hòa sinh tinh
- Khi có kích thích, vùng dưới đồi tiết ra GnRH kích thích tuyến yên, tuyến yên tiết hoocmon FSH, LH.
 - FSH kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng.
  - LH kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmon testosteron  kích thích sản sinh tinh trùng.

* Lưu ý: Khi nồng độ testosteron trong máu cao  ức chế ngược tuyến yên và vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH, FSH.  tế bào kẽ giảm tiết testosteron, khi testostern trong máu giảm, không còn gây ức chế nên tetosteron tiếp tục được tiết ra
2/ Cơ chế điều hòa sinh trứng

- Tuyến nội tiết tiết các hoocmon theo đường máu đến buồng trứng kích thích sinh sản ra trứng.
 - Khi kích thích vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích tuyến yêntuyến yên tiết FSH, LH.
 + FSH kích thích nang trứng phát triểntiết ra ơstrôgen.
  + LH làm trứng chín, rụng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàngtiết ra  hoocmon prôgesteron va ơstrôgen
-Prôgesteron và ơstrôgen làm cho niêm  mạc tử cung dày lên chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.
 *Lưu ý:Khi Prôgesteron và ơstrôgen cao sẽ đồng thời ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên  giảm tiết GnRH, FSH, LH  điều hoà ngược âm tính. 





























II/ Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng



1/ Ảnh hưởng của thần kinh
- Căng thẳng thần kinh kéo dài gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng.
- Sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết của con cái làm thúc đẩy trứng chín và rụng từ đó ảnh hưởng dến hành vi của con cái.


2/ Ảnh hưởng của môi trường sống 
- Ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
- Người nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu có thể bị rối loạn quá trình sinh tinh và sinh trứng.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS tự làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng hay không? Vì sao?
Câu 2. Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH và ơstrôgen và prôgestêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không? Vì sao?
Câu 3. Tại sao phụ nữ trong thời kì mang thai không có kinh nguyệt?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi HS nào giơ tay phát biểu trước.
- GV ghi điểm cho những HS trả lời đúng và hoạt động tích cực.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Dự kiến sản phẩm của HS
Câu 1. Có. Vì  
+ FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
 + LH kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêrôn. 
+ Testostêrôn kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
Câu 2. Có. Vì  
+ FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. 
+ Nồng độ ơstrôgen và prôgestêron trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất FSH, LH của tuyến yên ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.
	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Nêu Cơ sở khoa học tính chu kì kinh nguyệt
Câu 2. Hãy tìm các ví dụ trong thực tiễn sản xuất và đời sống mà con người đã can thiệp vào cơ chế điều hòa sinh sản nhằm tăng sinh sản ở vật nuôi.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Tùy điều kiện, GV có thể kiểm tra ngay trong tiết học hoặc cho HS về nhà làm rồi kiểm tra trong tiết học sau.
- GV phân tích câu trả lời của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.
- GV dặn dò:
+ Học bài và trả lời các câu hỏi SGK/181.
+ Xem và chuẩn bị cho bài 47.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS ghi lại câu hỏi vào vở bài tập rồi nghiên cứu trả lời.







2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	



	Tên HM
	Nơi sản xuất
	Vai trò

	GnRH

	Vùng dưới đồi

	Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH

	FSH

	Tuyến yên

	Kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

	LH

	Tuyến yên

	Kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmon testostêrôn

	Testostêrôn

	Tế bào kẽ

	Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.



	Tên HM
	Nơi sản xuất
	Vai trò

	GnRH

	Vùng dưới đồi
	Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH

	FSH

	Tuyến yên

	Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen

	LH

	Tuyến yên

	- LH  làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng
- Thể vàng tiết ra hooc môn Prôgestêrôn và ơstrôgen

	Ơstrô gen

	Nang trứng + thể vàng 
	Làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên để đón chờ trứng đã thụ tinh

	Prôges têrôn
	Thể vàng
	



BÀI 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

I. Mục tiêu của bài 47
1. Kiến thức:
-Trình bày được một số biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật.
-Kể tên được các biện pháp tránh thai và nêu cơ chế tác dụng của chúng.
-Nêu được sinh đẻ có kế hoạch là gì và giải thích vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch.	
2. Kỹ năng:
- Quan sát, phân tích hình ảnh (hình 1a, 1b và hình 2a, 2b, 2c, 2d).
- Vận dụng kiến thức bài học để giải thích một số hiện tượng ngoài thực tế:
	+ Trong chăn nuôi tằm lấy tơ chủ yếu là tằm đực; nuôi gà lấy thịt chủ yếu là gà trống; nuôi gà lấy trứng chủ yếu là mái….và luôn phát triển số lượng đàn con.
	+ Con người thì có xu hướng sinh từ 1 đến 2 con và luôn tìm các biện pháp tránh thai phù hợp để kế hoạch hóa gia đình.
- Làm việc nhóm: thảo luận và trả lời câu hỏi; hoàn thành phiếu học tập.
3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ sức khỏe sinh sản: dùng bao cao su có thể tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục; trẻ vị thành niên thì không nên quan hệ tình dục và lạm dụng thuốc tránh thai…
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực hợp tác: làm việc nhóm.
- Năng lực quan sát:  quan sát các tranh ảnh. 
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề: trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu học tập.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống: trong sản xuất chăn nuôi và sức khỏe sinh sản.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Bảng 47 SGK trang 185.
- Phiếu học tập  ( mỗi học sinh một phiếu )
- Máy chiếu.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Đọc trước bài mới và nghiên cứu cơ chế tác dụng của các biện pháp tránh thai tại nhà.
- Giấy roki

III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS quan sát hình 1(1a và 1b), thảo luận nhóm (4 HS) và trả lời câu hỏi sau:
 Đây là hiện tượng gì? Vì sao vật nuôi cần phải tăng sinh mà người thì cần sinh đẻ có kế hoạch?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi ngẫu nhiên 2 HS của 2 nhóm khác nhau trả lời
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện của HS -> dẫn dắt vào bài mới.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh quan sát hình, thảo luận và trả lời câu hỏi

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV
(+ Hình 1a: Gia tăng dân số
; Hình 1b: Tăng dân số  ô nhiễm môi trường sống
+ Tăng sinh vât nuôi-> tăng hiệu quả chăn nuôi-> cung cấp thức ăn cho con người.
+ Cần sinh đẻ có kế hoạch vì tăng dân số sẽ thiếu hụt nguồn thức ăn, ô nhiểm môi trường…)
	Vào bài mới: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1:  Các biện pháp thay đổi số con
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HĐ 1.1:Quan sát hình (Hình 2a, 2b, 2c, 2d) thảo luận nhóm (4 học sinh) hoàn thành bảng (Bảng 1) trên giấy roki
HĐ 1.2: Sau khi hoàn thành bảng 1 tiếp tục thảo luận câu hỏi sau:
- Tại sao sử dụng hoocmon sinh dục có thể làm tăng sinh sản ở ĐV ?
- Ý nghĩa của việc  nuôi cấy phôi?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
HĐ 1.1: GV mới đại diện một nhóm lên trình bày sản phẩm của mình (bảng 1), các nhóm khác đổi chéo sản phẩm để kiểm tra lẫn nhau.
- GV chiếu đáp án lên bảng và đối chiếu với câu trả lời của học sinh
HĐ 1.2: GV gọi bất kì hai học sinh trả lời và hai học sinh nhận xét.
- GV chuẩn hóa câu trả lời
	
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận  hoàn thành bảng 1

HS thảo luận câu hỏi


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện một nhóm trình bày. Các nhóm khác có ý kiến bổ sung


- Học sinh trả lời và nhận xét.
(- Vì  hoocmôn (FSH và LH) kích thích trứng chín và rụng
- Bảo tồn các động vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.)
	I. Điều khiển sinh sản ở động vật
1.Các biện pháp làm thay đổi số con.
( Bảng 1)



	Hoạt động 2: Các biện pháp điều khiển giới tính
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-  Gv yêu cầu HS nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận nhóm ( 4 HS) để trả lời các câu hỏi và hoàn thành bảng 2 
 CH1: Nêu một số biện pháp điều khiển giới tính ở động vật?
CH 2: Điều khiển giới tính có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi?
CH 3: Tại sao lại cấm xác định giới tính thai nhi người?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
* GV yêu cầu gắn các sản phẩm lên bảng.
- Mời đại diện 1 nhóm bất kì trình bày sản phẩm của mình.
- Mời đại diện 1 nhóm khác nhận xét, bổ sung bảng 2
- GV chiếu đáp án và chuẩn hóa kiến thức cho HS
* GV mời 3 bạn HS bất kì trả lời 3 câu hỏi trên
- Mời 3 HS khác nhận xét bổ sung
- Gv so sánh câu trả lời và chuẩn hóa kiến hức cho HS.
	
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận để trả lời câu hỏi và hoàn thành bảng 2



2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
* Đại diện 1 nhóm trình bày bảng 2
- Đại diện 1 nhóm nhận xét bổ sung.
* HS trả lời câu hỏi:
(CH1: Tách tinh trùng X và Y, sử dụng hoocmon.
CH2: Tăng hiệu quả kinh tế. Vd nuôi tằm thì cần tằm đực để nhả tơ; nuôi lấy trứng sữa thì cần cái…
CH3: Do quan niệm trọng nam khinh nữ lựa chọn giới tính thai nhimất cân bằng giới tính.)
- HS khác nhận xét, bổ sung
	2. Các biện pháp điều khiển giới tính.
 (Bảng 2)


	Hoạt động 3:  Khái niệm
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4 HS để trả lời
CH 1: Hiện nay chủ trương của nhà nước ta, mỗi cặp vợ chồng nên có bao nhiêu con ? 
CH 2: Ở độ tuổi nào thì mới sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh là bao nhiêu năm ?
CH 3: Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV lần lượt mời 3 HS trả lời và 3 HS nhận xét.
- GV chuẩn hóa và đưa ra khái niệm SĐCKH
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Học sinh thảo luận trả lời.






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
HS trả lời và nhận xét câu hỏi
(CH1: Tối đa không quá 2 con.
CH2: Ở độ tuổi 18, khoảng cách giữa các lần sinh là 3 năm
CH3: Để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.)
	II. Sinh đẻ có kế hoạch ở người
1.Khái niệm
SĐCKH là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con  cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.


	Hoạt động 4: Các biện pháp tránh thai
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
* GV đặt câu hỏi: Cho đến hiện nay nếu không muốn sinh con thì phải sử dụng các biện pháp tránh thai. 
CH1:Vậy các biện pháp tránh thai hiện nay đang sử dụng là các biện pháp nào ?
CH2:Theo em có nên quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên không? Vì sao?
* GV gắn lên bảng hoặc chiếu (bảng 3) trang 185 và yêu cầu HS thảo luận (4 HS) điền tên các biện pháp tránh thai vào bảng và nêu cơ chế tác dụng. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

* Mời 2 HS bất kì trả lời câu hỏi.
- Mời HS nhận xét câu trả lời

* Mời 1 HS bất kì lên bảng điền tên các biện pháp tránh thai.
- Mời 6 HS lên bảng ghi cơ chế tác dụng của 6 biện pháp tránh thai tương ứng.
- Cho HS nhận xét.
- Gv chiếu đáp án  so sánh câu trả lời của HS chuẩn hóa kiến thức.
	
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
* Lắng nghe và trả lời câu hỏi








*HS hoàn thành bảng 3 trên giấy roki 


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
* HS trả lời và nhận xét câu hỏi
(CH1: Dùng bao cao su, thuốc tránh thai, đình sản...
 CH2: Không quan hệ tình dục,  nếu có thì dùng bao cao su, thuốc tránh thai….)

* Lần lượt các HS lên bảng viết tên các biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng vào ô để trống

 
	2.Các biện pháp tránh thai.
( Bảng 3)

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG


	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 2 đội tham gia trò chơi trả lời 10 câu trắc nghiệm cuối bài.
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cuối bài 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu lần lượt từng câu hỏi và gọi đội có câu trả lời nhanh nhất. Nếu trả lời sai thì đội còn lại giành quyền trả lời ( mỗi câu trả lời đúng 10 đ)
- Đội có số điểm nhiều hơn sẽ giành chiến thắng ( 1 gói kẹo)
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS thảo luận và trả lời câu hỏi


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV ( giơ tay nhanh để giành quyền trả lời)

	




Câu 1: D
Câu 2: B
Câu 3: C
Câu 4: A
Câu 5: D
CÂu 6: A
Câu 7: D
Câu 8: B
Câu 9: D
Câu 10: A

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nghiền cứu và trả lời các câu hỏi sau vào vở:
Câu 1. Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác?
Câu 2. Tại sao phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp “tránh đẻ” bất đắc dĩ?
Câu 3. Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên kiểm tra việc hoàn thành vào vở của HS ngay tại lớp hoặc kiểm tra vào tiết tiếp theo (khi kiểm tra bài cũ)
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS nghiên cứu và trả lời các câu hỏi vào vở bài tập




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 
Trả lời  vào vở và nộp cho GV

	



Bảng 1:
	Các biện pháp thay đổi số con
	Cách tiến hành

	1. Sử dụng hoocmôn 
	- Ví dụ: Cá mè, cá trắm cỏ không đẻ trong ao nuôi. Tiêm dịch chiết từ tuyến dưới não của các loài cá khác làm cho trứng chín hàng loạt, sau đó nặn trứng ra và cho thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể rồi đem ấp nở ra cá con

	2. Thay đổi yếu tố môi trường
	- Ví dụ: thay đổi thời gian chiếu sáng đối với gà nuôi làm cho gà có thể đẻ 2trứng/ngày.


	3. Nuôi cấy phôi
	- Kích thích rụng trứng  thụ tinh nhân tạo  thu nhận phôi cấy các phôi vào tử cung con cái


	4. Thụ tinh nhân tạo
	- Thụ tinh ngoài như cá
- Thụ tinh trong như trâu, bò



Bảng 2
	Các biện pháp điều khiển giới tính
	Cách tiến hành

	Tách tinh trùng
	Lọc, li tâm, điện li để tách tinh trùng X và Y tùy theo nhu cầu mà dùng X hay Y

	Sử dụng hoocmon
	Nuôi rô phi bột có sử dụng 17-metyltestosteron kèm VTM C 90% cá rô phi đực.



PHIẾU HỌC TẬP
 BÀI 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I. Điều khiển sinh sản ở động vật
1.Các biện pháp làm thay đổi số con.
	Các biện pháp thay đổi số con
	Cách tiến hành

	1. Sử dụng hoocmôn 
	


	2. Thay đổi yếu tố môi trường
	

	3. Nuôi cấy phôi
	


	4. Thụ tinh nhân tạo
	




2. Các biện pháp điều khiển giới tính.
	Các biện pháp điều khiển giới tính
	Cách tiến hành

	Tách tinh trùng
	



	Sử dụng hoocmon
	




II. Sinh đẻ có kế hoạch ở người
1.Khái niệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.Các biện pháp tránh thai.


































